
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ VIỆT TÍN

HOÀN THÀNH 07/2025

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ
HẠNG MỤC: MẪU NHÀ T3-2b



PHẦN KIẾN TRÚC



STT KÝ HIỆU NỘI DUNG BẢN VẼ BỘ MÔN KIẾN TRÚC
A06 - CHI TIẾT THANG

20 A06-01 CHI TIẾT THANG
21 A06-02 CHI TIẾT THANG (TT)
22 A06-03 3D CẦU THANG

A08 - CHI TIẾT CỬA ĐI CỬA SỔ VÁCH KÍNH - CHI TIẾT KHÁC
23 A08-01 CHI TIẾT BAN CÔNG 1
24 A08-02 CHI TIẾT BAN CÔNG 2
25 A08-03 CHI TIẾT BAN CÔNG 3
26 A08-04 CHI TIẾT BAN CÔNG 4
27 A08-05 CHI TIẾT BAN CÔNG 4 (TT)
28 A08-06 CHI TIẾT SÂN THƯỢNG TẦNG 3
29 A08-07 CHI TIẾT LAM MÁI TẦNG 3
30 A08-08 CHI TIẾT SÂN PHƠI TẦNG 3
31 A08-09 CHI TIẾT NẮP THĂM MÁI, SENO
32 A08-10 CHI TIẾT NẮP THĂM MÁI, SENO (TT)
33 A08-11 CHI TIẾT HÀNG RÀO SAU NHÀ
34 A08-12 CHI TIẾT HÀNG RÀO SAU NHÀ (TT)
35 A08-51 CHI TIẾT CỬA ĐI
36 A08-52 CHI TIẾT CỬA ĐI, CỬA SỔ
37 A08-53 CHI TIẾT VÁCH KÍNH
38 A09-01 MẶT BẰNG TRẦNG ĐÈN TẦNG 1
39 A09-02 MẶT BẰNG TRẦNG ĐÈN TẦNG 2, TẦNG 3

A10 - MẶT BẰNG CHỐNG THẤM
40 A10-01 MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 2
41 A10-02 MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 3, MÁI

STT KÝ HIỆU NỘI DUNG BẢN VẼ BỘ MÔN KIẾN TRÚC
A00 - TỔNG THỂ

01 A00-01 DANH MỤC BẢN VẼ
02 A00-02 BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TỜ 1
03 A00-03 BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TỜ 2
04 A00-04 BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TỜ 3
05 A00-06 CHI TIẾT CẤU TẠO
06 A00-07 CHI TIẾT CẤU TẠO

A01 - MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ
07 A01-01 MẶT BẰNG VỊ TRÍ MẪU NHÀ
08 A01-02 BẢNG THÔNG SỐ LÔ ĐẤT

A02 - MẶT BẰNG CÔNG NĂNG - XÂY TÔ
09 A02-01 MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 1
10 A02-02 MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 2, TẦNG 3
11 A02-51 MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 1
12 A02-52 MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 2
13 A02-53 MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 3, MÁI

A03 - MẶT ĐỨNG
14 A03-01 MẶT ĐỨNG TRỤC A-C, TRỤC C-A
15 A03-02 MẶT ĐỨNG TRỤC 4-1

A04 - MẶT CẮT
16 A04-01 MẶT CẮT
17 A04-02 MẶT CẮT

A05 - MẶT BẰNG KÝ HIỆU
18 A05-01 MẶT BẰNG KÝ HIỆU TẦNG 1, TẦNG 2
19 A05-02 MẶT BẰNG KÝ HIỆU TẦNG 3, MÁI

DANH MỤC BẢN VẼ

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

DANH MỤC BẢN VẼ

A00-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



i=1%

N1 NỀN TẦNG 1

1. NỀN BÊ TÔNG ĐÁ 10x20mm B15, DÀY 70mm 

3. LỚP CÁT SAN NỀN ĐẦM CHẶT K=0,9, TỪNG LỚP DÀY 300mm
4. LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH BỀ MẶT ĐẦM CHẶT

1. BẢN SÀN BTCT (XEM BVKC)

N3 SÀN BAN CÔNG, LÔ GIA, SÂN THƯỢNG

1. SÀN LÁT GẠCH NHÁM MẶT 300x600mm

2. LỚP VỮA CÁN NỀN B5 TẠO DỐC i=1% VỀ PHỄU 
THU, CHỔ MỎNG NHẤT (VỊ TRÍ PHỄU THU) MIN=20mm.

4. BẢN SÀN BTCT (XEM BVKC)

3. QUÉT CHỐNG THẤM CAO LÊN TƯỜNG BAO 300mm

N2 NỀN TẦNG 2, 3 N4 SÀN MÁI

1. LỚP VỮA CÁN NỀN B5 TẠO DỐC I=1% 
VỀ PHỄU THU NƯỚC

3. BẢN SÀN BTCT (XEM BVKC)

2. QUÉT CHỐNG THẤM SÀN, CUỘN CHÂN TƯỜNG CAO 
300mm (CHIỀU DÀY LỚP CHỐNG THẤM THEO CHỈ DẪN 
NHÀ SẢN XUẤT)

Ns NỀN SÂN TRƯỚC

1. NỀN LÁT GẠCH TERRAZZO 400x400mm
2. LỚP VỮA XI MĂNG B5 DÀY 30mm, TẠO DỐC ĐỖ RA VỈA HÈ 
CHỔ MỎNG NHẤT DÀY 20mm
3. NỀN BÊ TÔNG ĐÁ 10x20mm B12,5, DÀY 70mm  

5. LỚP CÁT SAN NỀN ĐẦM CHẶT K=0,9, TỪNG LỚP DÀY 300mm
6. LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH BỀ MẶT ĐẦM CHẶT

Ns1 NỀN SÂN SAU

1. NỀN LÁT GẠCH PORCELAIN 600x600mm
2. LỚP VỮA XI MĂNG B5 DÀY 30mm, TẠO DỐC VỀ PHỄU THU 
CHỔ MỎNG NHẤT DÀY 20mm
3. NỀN BÊ TÔNG ĐÁ 10x20mm B12,5, DÀY 70mm  

5. LỚP CÁT SAN NỀN ĐẦM CHẶT K=0,9, TỪNG LỚP DÀY 300mm
6. LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH BỀ MẶT ĐẦM CHẶT

1. BẬC THANG XÂY GẠCH RỖNG 2 LỖ  
2. BẢN THANG BTCT (XEM BVKC)

CHI TIẾT BẬC THANG ĐIỂN HÌNHCHI TIẾT ĐẶT PHỄU 

GHI CHÚ: L THEO KÍCH THƯỚC 
CỦA VIÊN GẠCH

L
L

L

2. LỚP ĐÁ 0x40mm ĐẦM CHẶT

4. LỚP ĐÁ 0x40mm ĐẦM CHẶT 4. LỚP ĐÁ 0x40mm ĐẦM CHẶT 
b

h

ĐÁ GRANITE ĐEN

TƯỜNG

CỬA TRƯỢT 
2 CÁNH

SÀN HOÀN THIỆN 
BAN CÔNG/ SÂN THƯỢNG
(XEM BẢN VẼ
HOÀN THIỆN SÀN)

BẢN SÀN BTCT
(XEM BVKC)

DẦM BTCT 
(XEM BVKC)

BẢN SÀN BTCT
(XEM BVKC)

CHI TIẾT NGẠCH CỬA MỞ RA (ĐIỂN HÌNH)

2020
h H

15 200

15

20

TẦNG 1

+0.000
20

SÂN TRƯỚC (SAU)

ỐP ĐÁ GRANITE ĐEN 
TẠO DỐC RA NGOÀI

TRÁT VỮA
SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN

215 CỬA NHÔM KÍNH

ỐP ĐÁ GRANITE ĐEN

2020

h H

15 200 80 200 20

TẦNG 1

+0.000

SÂN TRƯỚC

ỐP ĐÁ GRANITE ĐEN 
TẠO DỐC RA NGOÀI

CỬA CUỐN

500

CHI TIẾT NGẠCH CỬA CUỐN (ĐIỂN HÌNH)

CHI TIẾT NGẠCH CỬA MỞ RA SÂN THƯỢNG (ĐIỂN HÌNH)

TẦNG 3

+9.800 SÂN THƯỢNGTƯỜNG

ỐP ĐÁ GRANITE ĐEN
CỬA ĐI

DẦM  BTCT
(XEM BVKC)

NC1 NC2

NC3 CHI TIẾT NGẠCH CỬA TRƯỢT SÂN THƯỢNG - BAN CÔNG (ĐIỂN HÌNH)NC4

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TỜ 1

A00-02

07/2025

BẢNG GHI CHÚ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN

REV NGÀY NỘI DUNG



W01 TƯỜNG BAO - 95, HOÀN THIỆN 1 MẶT

BÊN 
NGOÀI

GHI CHÚ: TƯỜNG NGĂN GIỮA CÁC NHÀ LIÊN KẾ, TƯỜNG HỘP GEN

1. TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNG 4 LỖ - DÀY 80MM
2. VỮA TÔ XI MĂNG B5 - DÀY 15MM (VỊ TRÍ KẺ
JOINT DÀY 20MM)
3. BẢ MATIC, SƠN NƯỚC NỘI / NGOẠI THẤT 
(THEO DMVT)

321

BÊN TRONG / 
BÊN NGOÀI

W01a TƯỜNG BAO - 80, KHÔNG HOÀN THIỆN 

BÊN 
NGOÀI

GHI CHÚ: TƯỜNG HỘP GEN GIÁP CÁC CĂN LIÊN KẾ

1. TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNG 4 LỖ - DÀY 80MM
1

BÊN 
TRONG

W02 TƯỜNG BAO - 235, HOÀN THIỆN 2 MẶT

BÊN 
NGOÀI

1. BẢ MATIC, SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
(THEO DMVT)
2. VỮA TÔ XI MĂNG B5 - DÀY 20MM
3. TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNG 4 LỖ - DÀY 200MM
4. VỮA TÔ XI MĂNG B5 - DÀY 15MM
5. BẢ MATIC, SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
(THEO DMVT)

541

BÊN 
NGOÀI 

2 3

W09

- TẤT CẢ CÁC LOẠI TƯỜNG PHẢI XÂY 3 HÀNG GẠCH RỖNG 2 LỖ (GẠCH THẺ) DƯỚI CHÂN TƯỜNG, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP CÓ GHI CHÚ CHI TIẾT.
- TÂT CẢ CÁC LOẠI TƯỜNG ĐÔI ( CHIỀU RỘNG TƯỜNG ≥ 200MM) CÁCH 5 HÀNG GẠCH DỌC THÌ PHẢI CÓ 1 LỚP HÀNG GẠCH RỖNG 2 LỖ (GẠCH THẺ) QUAY NGANG. 
- PHẢI THỰC HIỆN BẢN VẼ SHOPDRAWING TƯỜNG XÂY TRƯỚC KHI THI CÔNG.

W04

TƯỜNG BAO - 220, HOÀN THIỆN 1 MẶT

BÊN 
TRONG

1. TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNG 4 LỖ - DÀY 200MM
2. VỮA TÔ XI MĂNG B5
3. BẢ MATIC, SƠN NƯỚC (THEO DMVT)

321

TƯỜNG BAO - 110 / 115, HOÀN THIỆN 2 MẶT

1. BẢ MATIC, SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
(THEO DMVT)
2. VỮA TÔ XI MĂNG B5 - DÀY 15MM
3. TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNG 4 LỖ - DÀY 80MM
4. VỮA TÔ XI MĂNG B5 - DÀY 15MM (VỊ TRÍ KẺ
JOINT DÀY 20MM)
5. BẢ MATIC, SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 
(THEO DMVT)

321

BÊN 
NGOÀI 

4 5

BÊN 
NGOÀI

BÊN 
NGOÀI

TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNG

TƯỜNG XÂY GẠCH ĐẶC

XÂY 3 HÀNG GẠCH ĐẶC CHỐNG THẤM

DIỆN TÍCH 500x300

SÀN HOÀN THIỆN

T1 TƯỜNG VỊ TRÍ LẮP LAVABO

 30
0

 55
0

T2 TƯỜNG VỊ TRÍ LẮP CỬA ĐI

BẢN LỀ CỬA

TƯỜNG XÂY GẠCH ĐẶC
VỊ TRÍ THEO BẢN LỀ CỬAH

W

H
3

H
2

H
1

T3 TƯỜNG VỊ TRÍ LẮP TỦ BẾP

SÀN HOÀN THIỆN

TH
EO

 C
H

IỀ
U

 C
A

O
 T

Ủ
 B

ẾP
 14

00

TỦ BẾP TREO

TƯỜNG XÂY GẠCH ĐẶC
DIỆN TÍCH THEO KÍCH THƯỚC BẾP

TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNGSÀN HOÀN THIỆN

W09a TƯỜNG - 200, KHÔNG HOÀN THIỆN 

BÊN 
TRONG

1. TƯỜNG XÂY GẠCH RỖNG 4 LỖ - DÀY 200MM
1

KHE 
CỬA 

CUỐN

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TỜ 2

A00-03

07/2025

BẢNG GHI CHÚ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TƯỜNG

REV NGÀY NỘI DUNG



BÊ TÔNG LIÊN KẾT KHUNG CỬA
#200 180x80x80mm

LANH TÔ NGẬM VÔ TƯỜNG 200mm
TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ 200mm THÌ
PHẢI CÓ THÉP CHỜ ĐỂ NEO LANH TÔ

LANH TÔ NGẬM VÔ TƯỜNG 200mm
TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ 200mm THÌ
PHẢI CÓ THÉP CHỜ ĐỂ NEO LANH TÔ

BỆ CỬA BÊ TÔNG (XEM BVKC)

5 HÀNG GẠCH ỐNG

5 HÀNG GẠCH ỐNG

CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH XÂY TƯỜNG 100mm CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH XÂY TƯỜNG 200mm

GẠCH THẺ
XOAY NGANG

GẠCH THẺ

CHÂN TƯỜNG
XÂY 2 HÀNG
GẠCH THẺ

GẠCH THẺ XÂY
XIÊN 45° (HÀNG
GẠCH TRÊN CÙNG
GIÁP ĐÁY
DẦM BTCT

TƯỜNG XÂY GẠCH

TRÁT 2 LỚP VỮA XI MĂNG MAC 75
   - LỚP 1 : DÀY 10mm TẠO KHÍA BAY
   - LỚP 2 : DÀY 10mm CÓ PHỤ GIA
     CHỐNG THẤM TẠO PHẴNG MẶT

TRÉT MASTIC HOÀN THIỆN SƠN NƯỚC
NGOẠI THẤT 1 LỚP LÓT, 2 LỚP HOÀN THIỆN

MẶT NGOÀI NHÀMẶT TRONG NHÀ

TRÁT 1 LỚP VỮA XI MĂNG M75 DÀY 15mm

CẤU TẠO TƯỜNG

CHI TIẾT TƯỜNG XÂY 200 CÓ CỬA ĐI

CHI TIẾT XÂY TƯỜNG

CHI TIẾT TƯỜNG XÂY 200 CÓ CỬA SỔ

RỘNG LỖ CỬA + KHUNG BAO

C
AO

 L
Ỗ

 C
Ử

A 
+ 

KH
U

N
G

 B
AO

RỘNG LỖ CỬA + KHUNG BAO

C
AO

 L
Ỗ

 C
Ử

A 
+ 

KH
U

N
G

 B
AO

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT CẤU TẠO

A00-06

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TY TREO KHOẢNG CÁCH 900mm

SÀN BTCT (XEM BVKC)

TẤM TRẦN CEMBOARD DÀY 8mm

THANH PHỤ (U)

THANH V VIỀN TƯỜNG

THANH CHÍNH (XƯƠNG U GAI)

VÍT NEO

GỜ CHẶN NƯỚC

NẸP Z NHỰA SƠN TRẮNG

THANH V VIỀN TƯỜNG

NẸP Z NHỰA SƠN TRẮNG

ỐP LƯỚI  SỢI THỦY TINH
HOẶC LƯỚI THÉP TRƯỚC
KHI TRÁT VỮA

CỘT BTCT

TƯỜNG XÂY GẠCH

TƯỜNG XÂY GẠCH

CỘT BTCT

ĐÀ LANH TÔ

KHUNG CỬA

LƯỚI CHỐNG NỨT

ĐÀ BTCT

SÀN BTCT

MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG

MẶT CẮT

MẶT CẮT KHUNG CỬA

      CÁC VỊ TRÍ CẦN  ĐÓNG LƯỚI CHỐNG NỨT :
- VỊ TRÍ TIẾP GIÁP GIỮA 2 KẾT CẤU BẰNG VẬT LỆU KHÁC NHAU.
- VỊ TRÍ CÁC ĐẦU CỬA ĐI, CỬA SỔ

CHI TIẾT TẤM TRẦN CEMBOARD

CHI TIẾT ỐP LƯỚI CHỐNG NỨT
GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT CẤU TẠO

A00-07

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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VỊ TRÍ MẪU NHÀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)
ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG VỊ TRÍ MẪU NHÀ
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07/2025

MẶT BẰNG VỊ TRÍ MẪU NHÀ

REV NGÀY NỘI DUNG
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THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

BẢNG THÔNG SỐ LÔ ĐẤT

A01-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG

BẢNG THÔNG SỐ LÔ ĐẤT
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BỐ TRÍ BẬC CẤP SÂN SAU 
THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ
CHIỀU RỘNG BẬC 250mm
CAO ĐỘ BẬC 150-180mm

BỐ TRÍ BẬC CẤP SÂN TRƯỚC 
THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ
CHIỀU RỘNG BẬC 250mm
CAO ĐỘ BẬC 150-180mm

BỐ TRÍ BẬC CẤP SÂN TRƯỚC 
THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ
CHIỀU RỘNG BẬC 250mm
CAO ĐỘ BẬC 150-180mm

1

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 1

A02-01

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MB ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 1

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ

1
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 2, TẦNG 3

A02-02

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MB ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 2

TỶ LỆ   1 : 100

MB ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂNG TẦNG 3

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ
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BỐ TRÍ BẬC CẤP SÂN SAU 
THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ
CHIỀU RỘNG BẬC 250mm
CAO ĐỘ BẬC 150-180mm

BỐ TRÍ BẬC CẤP 
SÂN TRƯỚC 
THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ
CHIỀU RỘNG BẬC 250mm
CAO ĐỘ BẬC 150-180mm

BỐ TRÍ BẬC CẤP SÂN TRƯỚC 
THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ
CHIỀU RỘNG BẬC 250mm
CAO ĐỘ BẬC 150-180mm

1

GHI CHÚ:
- TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG 
TRƯỜNG TRƯỚC KHI THI CÔNG.

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 1

A02-51

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 1

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ
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GHI CHÚ:
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LEN GẠCH GẠCH CERAMIC
CAO 100mm (BAN CÔNG) 
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- TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG 
TRƯỜNG TRƯỚC KHI THI CÔNG.
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SÂN
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- ỐP ĐÁ GRANITE ĐEN
- VỮA XI MĂNG
- BẬC XÂY GẠCH
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ỐP ĐÁ GRANITE ĐEN
(THEO CHỈ ĐỊNH CỦA CĐT)
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215 335 b = 250

GHI CHÚ:
H: CAO ĐỘ SÂN THỰC TẾ
h: CAO ĐỘ BẬC 150-180mm
b: CHIỀU RỘNG BẬC 250mm

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 2

A02-52

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 2

TỶ LỆ  1 : 35A02-51
CHI TIẾT KHE CỬA CUỐN Đc2 - MBĐc2

TỶ LỆ  1 : 35A02-51
CHI TIẾT KHE CỬA CUỐN Đc1 - MBĐc1

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ

TỶ LỆ   1 : 10A02-52
CT BẬC CẤP - MCTC

BỐ TRÍ BẬC CẤP TRƯỚC NHÀ
THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ

1

1

1

1
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GHI CHÚ:
- TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG 
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 3, MÁI

A02-53

07/2025
TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG XÂY TÔ MÁI

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG XÂY TÔ TẦNG 3

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ
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BẢNG GHI CHÚ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN 

KÝ HIỆU MÃ MÔ TẢ

ỐP ĐÁ (THEO CHỈ ĐỊNH CỦA CĐT)

PT-01 TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU TRẮNG

TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU NÂUPT-02

TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU XÁM NHẠTPT-03

- CÁC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI PHẢI ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(TRÌNH DUYỆT MẪU TRƯỚC KHI THI CÔNG)

PC-03 CHỈ TRANG TRÍ CAO 100mm DÀY 30mm SƠN MÀU XÁM

JT-01 KẺ JOINT TƯỜNG TRÒN D20mm RỘNG 20mm SÂU 10mm
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TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU XÁM ĐẬMPT-04

PC-02 CHỈ TRANG TRÍ CAO 100mm DÀY 30mm SƠN MÀU TRẮNG

TẦNG 1

+0.000

TẦNG 3

+6.800

SÂN

-0.150

TẦNG 2

+3.600

MÁI

+10.000

A

ĐỈNH MÁI

+11.000

C

C
A03-01

S2

15
0

36
00

32
00

32
00

10
00

11
15

0

13009003009004600

PT-03

PC-03JT-01

PT-01

JT-01

PT-03PT-03

PC-02

B

26
00

10
0

90
0

10
0

16
00

60
0

90
0

11
00

13
00

50
0

11
00

20
0

S1

S2

Đ6

PT-02PT-02PT-02

PC-02

PT-03PT-03

PT-01

PT-01

JT-01

PC-02

45018504009004400600

PT-04

PT-02

PT-01

1200

1200

D
A03-01

5700 2300

8000

10
0

12
00

14
50

10
0

53
0

37
0

12
00

16
30

37
0

12
00

20
00

80
0

20
0

JT-01

10
0

16
00

10
00

Đ7

S4

13
00

10
00

TẦNG 3

+6.800

165

20

155

20

155

20

115

CẮT RON

24
00

10
0

GỜ CHỈ

C

165

20

155

20

155

20

165
200

CẮT RON

24
00

GỜ CHỈ

TẦNG 2

+3.600

B

CẮT RON

10
0

60
0

16
00

10
0

20

150

20

160

20

160

20

160

20

150

20

1295

25

170

20

155

20

155

20

155

20

145

20

700700

20

185

20

195

20

195

20

195

20

195

20

195

20

180

20

22
00

13
00

90
0

10
0

3
A03-01

3
A03-01

GỜ CHỈ

TẦNG 2

+3.600

01

50
10

0
90

0

10
00

13
00

10
0

200 20

TẦNG 3

+6.800

10
0

60
0

17
00

20

145

20

155

20

155

20

155

20

155

20

155

20

155

20

145

20

900

GỜ CHỈ

CẮT RON

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT ĐỨNG TRỤC A-C, TRỤC C-A

A03-01

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT ĐỨNG TRỤC C - A
TỶ LỆ   1 : 100

MẶT ĐỨNG TRỤC A - C

TỶ LỆ   1 : 50A03-01
CHI TIẾT AA

TỶ LỆ   1 : 50A03-01
CHI TIẾT BB

TỶ LỆ   1 : 50A03-01
CHI TIẾT CC

TỶ LỆ   1 : 50A03-01
MC 3-33

TỶ LỆ   1 : 50A03-01
CHI TIẾT DD

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ
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BẢNG GHI CHÚ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN 

KÝ HIỆU MÃ MÔ TẢ

ỐP ĐÁ (THEO CHỈ ĐỊNH CỦA CĐT)

PT-01 TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU TRẮNG

TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU NÂUPT-02

TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU XÁM NHẠTPT-03

- CÁC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI PHẢI ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(TRÌNH DUYỆT MẪU TRƯỚC KHI THI CÔNG)

PC-03 CHỈ TRANG TRÍ CAO 100mm DÀY 30mm SƠN MÀU XÁM

JT-01 KẺ JOINT TƯỜNG TRÒN D20mm RỘNG 20mm SÂU 10mm

PC-01 VIỀN ĐÁ TRANG TRÍ CAO 100mm DÀY 30mm 

TƯỜNG SƠN NƯỚC MÀU XÁM ĐẬMPT-04

PC-02 CHỈ TRANG TRÍ CAO 100mm DÀY 30mm SƠN MÀU TRẮNG
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT ĐỨNG TRỤC 4-1

A03-02

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT ĐỨNG TRỤC 4-1

TỶ LỆ   1 : 50A03-02
CHI TIẾT EE

TỶ LỆ   1 : 50A03-02
CHI TIẾT FF

TỶ LỆ   1 : 10

CT CẮT RON - MB

REV NGÀY NỘI DUNG
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT CẮT

A04-01

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT CẮT A-A

TỶ LỆ   1 : 10A04-01
CT1 - CHI TIẾT CHỈ CỬACT1

TỶ LỆ  1 : 15A04-01
CT2 - PHÀO CHỈ TRƯỚC NHÀCT2

TỶ LỆ   1 : 10A04-01
CT3 - PHÀO CHỈ SAU NHÀCT3

REV NGÀY NỘI DUNG
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT CẮT

A04-02

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ   1 : 100

MẶT CẮT 2-2

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ
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SÀN HẠ COTE

GHI CHÚ:

LÁT ĐÁ GRANIT ĐEN  

LEN GẠCH GẠCH CERAMIC
CAO 100mm (BAN CÔNG) 

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG KÝ HIỆU TẦNG 1, TẦNG 2

A05-01

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG KÝ HIỆU TẦNG 1

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG KÝ HIỆU TẦNG 2

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ
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SÀN HẠ COTE

GHI CHÚ:

LÁT ĐÁ GRANIT ĐEN  

LEN GẠCH GẠCH CERAMIC
CAO 100mm (BAN CÔNG) 

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG KÝ HIỆU TẦNG 3, MÁI

A05-02

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG KÝ HIỆU TẦNG 3

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG KÝ HIỆU MÁI

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ
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BÊN NGOÀIBÊN TRONG

80 20

BTCT (XEM BẢN VẼ KC)

GẠCH XÂY

100

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT THANG

A06-01

07/2025

TỶ LỆ   1 : 50A02-51
CHI TIẾT THANG - MẶT BẰNG TẦNG 1TH1

TỶ LỆ   1 : 50A02-53
CHI TIẾT THANG - MẶT BẰNG TẦNG 3TH3

TỶ LỆ   1 : 50A02-52
CHI TIẾT THANG - MẶT BẰNG TẦNG 2TH2

TỶ LỆ   1 : 10A06-02
CT3a - CT TƯỜNG XÂY VỊ TRÍ THANGCT3a

REV NGÀY NỘI DUNG
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT THANG (TT)

A06-02

07/2025

TỶ LỆ   1 : 50A06-01
CHI TIẾT THANG - MẶT CẮT 505

TỶ LỆ   1 : 50A06-01
CHI TIẾT THANG - MẶT CẮT 606

TỶ LỆ   1 : 50A06-01
CHI TIẾT THANG - MẶT CẮT 0404

REV NGÀY NỘI DUNG



GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

3D CẦU THANG

A06-03

07/20253D - CẦU THANG

REV NGÀY NỘI DUNG
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TRỤ LAN CAN SẮT

GỜ BÊ TÔNG ĐÁ

VỮA XI MĂNG

SẮT GÂN KHOAN CẤY GIA CỐ VÀO 
ĐÀ, HÀN LIÊN KẾT VỚI THANH TRỤ
CHÍNH, D ≥ 10 mm, CHIỀU DÀI ≥ 200 
mm, PHẦN ÂM VÀO ĐÀ ≥ 100 mm 
(TẬN DỤNG SẮT DƯ TẠI CÔNG 
TRƯỜNG), KHOẢNG CÁCH ĐỊNH VỊ
THEO THANH TRỤ ĐỨNG

TẤM CEMBOARD NGOÀI TRỜI DÀY 8mm
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CHỈ NGẮT NƯỚC
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SẮT HỘP 25x50x1.2mm
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GẠCH XÂYLỚP VỮA XI MĂNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT BAN CÔNG 1

A08-01

07/2025

TỶ LỆ   1 : 25A02-52
CT BAN CÔNG 1 - MẶT BẰNGBC1

TỶ LỆ   1 : 25A08-01
LAN CAN Lc1 - MC A'A'

TỶ LỆ   1 : 10A08-01
CT9 - CT GỜ CHỈ BAN CÔNGCT9

TỶ LỆ   1 : 25A08-01
LAN CAN Lc1 - MĐ 0101

TỶ LỆ   1 : 10A08-01
CT10 - CHI TIẾT GỜ TRANG TRÍCT10

REV NGÀY NỘI DUNG
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CHỈ NGẮT NƯỚC
(XEM GHI CHÚ CHUNG)

930140130

1200

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

CT9
A08-01

TẤM CEMBOARD NGOÀI TRỜI DÀY 8mm

Lc2

TẦNG 2

+3.600

03

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
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SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

1601201175129570130150

PT-03

MB-01

PT-04

2950150

Lc2

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT BAN CÔNG 2

A08-02

07/2025

TỶ LỆ   1 : 25A02-52
CT BAN CÔNG 2 (ĐIỂN HÌNH) - MẶT BẰNGBC2

TỶ LỆ   1 : 25A08-02
LAN CAN Lc2 (ĐIỂN HÌNH) - MC B'B'

TỶ LỆ   1 : 25A08-02
LAN CAN Lc2 (ĐIỂN HÌNH) - MĐ 202

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ

1
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+3.550 N2

TẦNG 2

+3.600

01

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
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SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
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SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

CHỈ NGẮT NƯỚC
(XEM GHI CHÚ CHUNG)

200930140130

1200

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

CT9
A08-01

TẤM CEMBOARD 
NGOÀI TRỜI DÀY 8mm

Lc3

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT BAN CÔNG 3

A08-03

07/2025

TỶ LỆ   1 : 25A02-52
CT BAN CÔNG 3 (ĐIỂN HÌNH) - MẶT BẰNGBC3

TỶ LỆ   1 : 25A08-03
LAN CAN Lc3 (ĐIỂN HÌNH) - MĐ 303

TỶ LỆ   1 : 25A08-03
LAN CAN Lc3 (ĐIỂN HÌNH) - MC C'C'

REV NGÀY NỘI DUNG
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TẦNG 2

+3.600

04

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
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CT11
A08-05

Lc4

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT BAN CÔNG 4

A08-04

07/2025

TỶ LỆ  1 : 35A02-52
CT BAN CÔNG 4 - MẶT BẰNGBC4

TỶ LỆ   1 : 25A08-04
LAN CAN Lc4 - MẶT CẮT D'D'

REV NGÀY NỘI DUNG



TRỤ LAN CAN SẮT

GỜ BÊ TÔNG ĐÁ
LEN CHÂN BAN CÔNG CÙNG 
LOẠI GẠCH NỀN BAN CÔNG

GẠCH LÁT NỀN BAN CÔNG

SẮT GÂN KHOAN CẤY GIA CỐ VÀO 
ĐÀ, HÀN LIÊN KẾT VỚI THANH TRỤ
CHÍNH, D ≥ 10 mm, CHIỀU DÀI ≥ 200 
mm, PHẦN ÂM VÀO ĐÀ ≥ 100 mm 
(TẬN DỤNG SẮT DƯ TẠI CÔNG 
TRƯỜNG), KHOẢNG CÁCH ĐỊNH VỊ
THEO THANH TRỤ ĐỨNG
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MB-01 PT-03

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

Lc4

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT BAN CÔNG 4 (TT)

A08-05

07/2025

TỶ LỆ   1 : 10A08-04
CT11 - CT GỜ CHỈ BAN CÔNGCT11

TỶ LỆ   1 : 25A08-04
LAN CAN Lc4 - MĐ 0404

REV NGÀY NỘI DUNG
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TẦNG 3

+6.800

03

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
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TẦNG 3

+6.800
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100130013001210120

4030

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

Lc5

10
01

00
90

0

11
00

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT SÂN THƯỢNG TẦNG 3

A08-06

07/2025

TỶ LỆ   1 : 25A02-53
CT SÂN THƯỢNG TẦNG 3 - MẶT BẰNGST

TỶ LỆ   1 : 25A08-06
LAN CAN Lc5  - MẶT CẮT E'E'

TỶ LỆ   1 : 25A08-06
LAN CAN Lc5 - MẶT ĐỨNG 0505

REV NGÀY NỘI DUNG
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PT-01

JT-01PC-02

Lc-02
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3980

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT LAM MÁI TẦNG 3

A08-07

07/2025

TỶ LỆ   1 : 50A02-53
CHI TIẾT LAM MÁI - MẶT BẰNGLM

TỶ LỆ   1 : 50A08-07
CHI TIẾT LAM MÁI - MẶT CẮT F'F'

TỶ LỆ   1 : 50A08-07
CHI TIẾT LAM MÁI  - MẶT CẮT G'G'

TỶ LỆ

3D LAM MÁI

REV NGÀY NỘI DUNG
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SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
SẮT HỘP 20x20x1.2mm@1200mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 20x20x1.2mm@120mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ

SẮT HỘP 25x50x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN MỜ
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220

TRỤ LAN CAN SẮT

GỜ BÊ TÔNG ĐÁ

LEN CHÂN BAN CÔNG

GẠCH LÁT NỀN BAN CÔNG

SẮT GÂN KHOAN CẤY GIA CỐ VÀO 
ĐÀ, HÀN LIÊN KẾT VỚI THANH TRỤ
CHÍNH, D ≥ 10 mm, CHIỀU DÀI ≥ 200 
mm, PHẦN ÂM VÀO ĐÀ ≥ 100 mm 
(TẬN DỤNG SẮT DƯ TẠI CÔNG 
TRƯỜNG), KHOẢNG CÁCH ĐỊNH VỊ
THEO THANH TRỤ ĐỨNG

TẦNG 3

+6.60010
0

50
50

10
0

10
0

5010020

170

20 100 20 30

LỚP VỮA XI MĂNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT SÂN PHƠI TẦNG 3

A08-08

07/2025

TỶ LỆ  1 : 35A03-01
CT SÂN PHƠI TẦNG 3 - MẶT BẰNGSP

TỶ LỆ   1 : 25A08-08
LAN CAN Lc6 - MẶT ĐỨNG 0606

TỶ LỆ  1 : 35A08-08
CT SÂN PHƠI TẦNG 3 - MẶT CẮT H'H'

TỶ LỆ   1 : 10A08-08
CT12 - CT GỜ CHỈ SÂN PHƠICT12

REV NGÀY NỘI DUNG
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(XEM BẢN VẼ MEP)

38
5

17
00

215 3070

10
0

30
70

22
5

15
30

37
0

10
0

100 15 100 15

TƯỜNG GẠCH XÂY

LỚP VỮA XI MĂNG

LỚP CHỐNG THẤM

130

BẢN LỀ XOAY 1800

RON CAO SU 
CHẠY XUNG
QUANH

10
0

MÁI

+10.000

ĐỈNH MÁI

+11.000

C

-LỚP VỮA LÓT B5 TẠO DỐC VỀ PHỄU THU NƯỚC CHỖ MỎNG NHẤT DÀY 20mm
-QUÉT 2 LỚP CHỐNG THẤM BỀ MẶT SÀN VÀ CAO 300mm CHÂN TƯỜNG, MÁI XIÊN
(THEO HƯỚNG DẪN NHÀ SẢN XUẤT)
-BẢN SÀN BTCT (XEM BVKC)

B

BẢN LỀ
XOAY 180° 100 20 185 20 180 20 180 20 185 20 30

CHỐT CỬA

- TÔN DÀY 0.45mm

- KHUNG THÉP KHÔNG GỈ
20x20x1.2@200mm
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20x20x1.2mm
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT NẮP THĂM MÁI, SENO

A08-09

07/2025

TỶ LỆ   1 : 25A02-53
CHI TIẾT NẮP THĂM MÁI - MẶT BẰNGNTM

TỶ LỆ   1 : 5A08-09
CT13 - LIÊN KẾT BẢN LỀ NẮP THĂM MÁICT13

TỶ LỆ  1 : 15A08-09
CHI TIẾT NẮP THĂM MÁI - MẶT CẮT A1A1

REV NGÀY NỘI DUNG
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THEO CAO ĐỘ THỰC TẾ
CHIỀU RỘNG BẬC 250mm
CAO ĐỘ BẬC 150-180mm

SÂN
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802015
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PT-03

TƯỜNG GẠCH TRÁT VỮA
BẢ MATIC SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN
MÀU XÁM

15 80 15

110

GẠCH XÂY

VỮA XI MĂNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT HÀNG RÀO SAU NHÀ

A08-11

07/2025

TỶ LỆ  1 : 35A02-51
CHI TIẾT SÂN SAU - MẶT BẰNGSS

TỶ LỆ  1 : 35A08-11
CHI TIẾT SÂN SAU - MẶT ĐỨNG 707

TỶ LỆ   1 : 5A08-11
CT14 - ĐỈNH TƯỜNG RÀOCT14

REV NGÀY NỘI DUNG
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TƯỜNG GẠCH TRÁT VỮA
BẢ MATIC SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN
MÀU XÁM

SÂN

-0.150

50
60

 H
60

10
0

30 60 40 20

SẮT HỘP 20x20x1.2@80mm, SƠN TĨNH ĐIỆN HOÀN THIỆN

700 20 40 60 30

30 940 30

1000

SẮT HỘP 30x60x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN HOÀN THIỆN

SẮT HỘP 20x20x1.2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN HOÀN THIỆN

KHÓA - CHỐT NGANG
SẮT TRÒN ĐẶC D14mm  
DÀI 120mm, CAO ĐỘ
LẮP ĐẶT H = 1000mm

CHỐT ĐỨNG SẮT TRÒN ĐẶC
D16mm CAO 500mm

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT HÀNG RÀO SAU NHÀ (TT)

A08-12

07/2025

TỶ LỆ   1 : 25A08-11
CHI TIẾT SÂN SAU - MẶT ĐỨNG 808

TỶ LỆ  1 : 15A08-12
CT15 - CHI TIẾT CỔNG RÀOCT15

REV NGÀY NỘI DUNG

GHI CHÚ:
H: CAO ĐỘ HÀNG RÀO TỪ COTE SÂN 
ĐẾN COTE TẦNG 1 THEO THỰC TẾ



-VỊ TRÍ:TẦNG 1
-KÍCH THƯỚC:2400 x 2600
-SỐ LƯỢNG: 1 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG KÈM PHỤ KIỆN
-VẬT LIỆU:LÁ NHÔM
-MÀU SẮC:CĐT LỰA CHỌN

Đc1
-VỊ TRÍ:TẦNG 1
-KÍCH THƯỚC:3200 x 2600
-SỐ LƯỢNG: 1 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG KÈM PHỤ KIỆN
-VẬT LIỆU:LÁ NHÔM
-MÀU SẮC:CĐT LỰA CHỌN

Đc2
-VỊ TRÍ:BAN CÔNG VÀ SÂN THƯỢNG TẦNG 2 VÀ TẦNG 3
-KÍCH THƯỚC:2000 x 2400
-SỐ LƯỢNG: 5 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA ĐI TRƯỢT 2 CÁNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.

Đ5

-VỊ TRÍ:SÂN PHƠI TẦNG 3
-KÍCH THƯỚC:900 x 2400
-SỐ LƯỢNG: 1 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA ĐI MỞ 1 CÁNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.

Đ6
-VỊ TRÍ:BAN CÔNG TẦNG 2 VÀ SÂN THƯỢNG TẦNG 3
-KÍCH THƯỚC:2400 x 2400
-SỐ LƯỢNG: 2 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA TRƯỢT 3 CÁNH KÈM PHỤ KIỆN
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm
-MÀU SẮC:CĐT LỰA CHỌN

Đ8
-VỊ TRÍ:SÂN SAU TẦNG 1
-KÍCH THƯỚC:900 x 2600
-SỐ LƯỢNG: 1 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA ĐI MỞ 1 CÁNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT CỬA ĐI

A08-51

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



-VỊ TRÍ:BAN CÔNG TẦNG 2 VÀ TẦNG 3
-KÍCH THƯỚC:2000 x 2400
-SỐ LƯỢNG: 2 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ, 1 CÁNH CỐ ĐỊNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.

Đ9
-VỊ TRÍ:PHÍA SAU NHÀ TẦNG 2
-KÍCH THƯỚC:700 x 1300
-SỐ LƯỢNG: 1 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA SỔ BẬT 1 CÁNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 5mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.

S1
-VỊ TRÍ:PHÍA SAU NHÀ TẦNG 2 VÀ TẦNG 3
-KÍCH THƯỚC:900 x 600
-SỐ LƯỢNG: 2 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA SỔ BẬT 1 CÁNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 5mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.

S2

-VỊ TRÍ:PHÍA SAU NHÀ TẦNG 1
-KÍCH THƯỚC:900 x 1600
-SỐ LƯỢNG: 1 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA SỔ BẬT 1 CÁNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 5mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.

S4
-VỊ TRÍ:PHÍA SAU NHÀ TẦNG 2
-KÍCH THƯỚC:700 x 1400
-SỐ LƯỢNG: 4 BỘ

-QUY CÁCH:CỬA SỔ BẬT 1 CÁNH VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM
-VẬT LIỆU:HỆ NHÔM DÀY 1.2mm, KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 5mm
-MÀU SẮC:MÀU XÁM.
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT CỬA ĐI, CỬA SỔ

A08-52

07/2025

BẢNG THỐNG KÊ CỬA SỔ
KÝ HIỆU RỘNG CAO SÔ LƯỢNG

S1 700 1300 1
S2 900 600 2
S4 900 1600 1
S5 700 1400 4

BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI
KÍ HIỆU RỘNG CAO SỐ LƯỢNG

Đ5 2000 2400 3
Đ6 900 2400 1
Đ7 900 2600 1
Đ8 2400 2400 2
Đ9 2000 2400 2
Đc1 2400 2600 1
Đc2 3200 2600 1

REV NGÀY NỘI DUNG
1 22/09/2024 ĐIỀU CHỈNH CỬA ĐI, CỬA SỔ

1 1

1

1
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KHU VỰC CHỐNG THẤM SÀN

KHU VỰC CHỐNG THẤM CUỘN 
CHÂN TƯỜNG LÊN 300mm

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 2

A10-01

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 2

REV NGÀY NỘI DUNG
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GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

KTS. LÊ ĐÌNH TÂM

KTS. NGUYỄN ĐỨC THÁI

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CTHĐTV:

TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 3, MÁI

A10-02

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 3

TỶ LỆ   1 : 100

MẶT BẰNG CHỐNG THẤM MÁI

REV NGÀY NỘI DUNG



PHẦN KẾT CẤU



KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-01

MẪU NHÀ T3_2b

DANH MỤC BẢN VẼ

07/2025

DANH MỤC BẢN VẼ
SỐ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ

KC-53 TKT DẦM MÓNG PA1
KC-54 TKT CỘT-01

KC-55 TKT CỘT-02
KC-56 THỐNG KÊ THÉP DẦM-01

KC-57 THỐNG KÊ THÉP DẦM-02
KC-58 THỐNG KÊ THÉP DẦM-03

KC-59 THỐNG KÊ THÉP DẦM-04
KC-60 THỐNG KÊ THÉP DẦM-05

KC-61 THỐNG KÊ THÉP SÀN
KC-62 THỐNG KÊ THÉP CẦU THANG

DANH MỤC BẢN VẼ
SỐ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ

KC-25 MẶT BẰNG VÁCH CHẮN ĐẤT BTCT
KC-26 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 1

KC-27 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 2
KC-28 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 3

KC-29 MẶT BẰNG DẦM SÀN MÁI
KC-30 MẶT BẰNG DẦM SÀN ĐỈNH MÁI, MẶT

BẰNG XÀ GỒ MÁI
KC-31 CHI TIẾT DẦM TẦNG 1-01

KC-32 CHI TIẾT DẦM TẦNG 1-02
KC-33 CHI TIẾT DẦM TẦNG 2-01

KC-34 CHI TIẾT DẦM TẦNG 2-02
KC-35 CHI TIẾT DẦM TẦNG 2-03

KC-36 CHI TIẾT DẦM TẦNG 2-04
KC-37 CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-01

KC-38 CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-02
KC-39 CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-03

KC-40 CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-04
KC-41 CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-05

KC-42 CHI TIẾT DẦM MÁI
KC-43 MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2

KC-44 MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3
KC-45 MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI, ĐỈNH MÁI

KC-46 MẶT BẰNG CẦU THANG
KC-47 CHI TIẾT CẦU THANG-01

KC-48 CHI TIẾT CẦU THANG-02
KC-49 MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG 1
KC-50 MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG 2, TẦNG 3

KC-51 MẶT BẰNG VÀ CHI TIẾT LAM MÁI
KC-52 TKT ĐÁY MÓNG

DANH MỤC BẢN VẼ
SỐ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ

KC-00 HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG
KC-01 DANH MỤC BẢN VẼ

KC-02 GHI CHÚ CHUNG-01
KC-03 GHI CHÚ CHUNG-02

KC-04 GHI CHÚ CHUNG-03
KC-05 GHI CHÚ CHUNG-04

KC-06 PHẦN MÓNG PHƯƠNG ÁN 1
KC-07 MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG, THÉP ĐÁY

MÓNG
KC-08 CHI TIẾT MÓNG-01

KC-09 CHI TIẾT MÓNG-02
KC-10 CHI TIẾT MÓNG-03

KC-11 CHI TIẾT MÓNG-04
KC-12 PHẦN MÓNG PHƯƠNG ÁN 2

KC-13 MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG, THÉP ĐÁY
MÓNG

KC-14 CHI TIẾT MÓNG-01

KC-15 CHI TIẾT MÓNG-02
KC-16 CHI TIẾT MÓNG-03

KC-17 CHI TIẾT MÓNG-04
KC-18 PHẦN KHUNG

KC-19 MẶT BẰNG CỔ CỘT
KC-20 MẶT BẰNG CỘT TẦNG 1, 2

KC-21 MẶT BẰNG CỘT TẦNG 3, MÁI
KC-22 CHI TIẾT CỘT-01
KC-23 CHI TIẾT CỘT-02

KC-24 CHI TIẾT CỘT-03

REV NGÀY NỘI DUNG



LỖ MỞ TẠM THỜI
TRÊN TƯỜNG, SÀN & VÁCH

KÍCH THƯỚC DẦM

ĐOẠN DẦM

CỘT BTCT PHÍA TRÊN SÀN

CỘT BTCT PHÍA DƯỚI SÀN

6. KÝ HIỆU CHUẨN

1X1-1 [200x300]

KÝ HIỆU TẦNG

PHƯƠNG DẦM
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1. CHÚ THÍCH CHUNG
- CÁC CHÚ THÍCH SAU ĐÂY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC BẢN VẼ KẾT CẤU CỦA  HỢP

ĐỒNG NÀY, TRỪ KHI CÓ CHÚ THÍCH KHÁC ĐƯỢC GHI THÊM TRONG BẢN VẼ.

- TOÀN BỘ CÁC KÍCH THƯỚC CÓ ĐƠN VỊ LÀ MILIMET, CÁC CAO ĐỘ TÍNH BẰNG MÉT SO  VỚI

MỐC CHUẨN CỦA KHU ĐẤT XÂY DỰNG TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC.

- TOÀN BỘ CÁC BẢN VẼ KẾT CẤU PHẢI ĐƯỢC XEM CÙNG VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC  VÀ CÁC

BỘ MÔN KHÁC CÓ LIÊN QUAN.

- TOÀN BỘ CÁC KÍCH THƯỚC TIM, TRỤC VÀ CAO ĐỘ CÁC TẦNG PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA  THEO

BẢN VẼ KIẾN TRÚC MỚI NHẤT CÓ LIÊN QUAN TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG.  NẾU PHÁT HIỆN

THẤY BẤT KỲ  SỰ SAI KHÁC NÀO PHẢI LẬP TỨC THÔNG BÁO CHO KIẾN  TRÚC SƯ VÀ CÁC  KỸ SƯ

BỘ MÔN.

- TOÀN BỘ CÁC TƯỜNG KHÔNG CHỊU LỰC VÀ CÁC CHI TIẾT KIẾN TRÚC KHÔNG ĐƯỢC  THỂ

HIỆN Ở CÁC BẢN VẼ KẾT CẤU. ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ CÁC CHI TIẾT ĐÓ CẦN XEM  BẢN VẼ KIẾN

TRÚC.

-   ĐẤT NỀN TẦNG TRỆT, ĐÁY MÓNG PHẢI ĐƯỢC ĐẦM CHẶT BẰNG MÁY ĐẦM CÓ ĐỘ CƠ (HỆ SỐ

ĐẦM K = 0.90)

-   TẤT CẢ CÁC BỀ MẶT BÊ TÔNG LIÊN KẾT GIỮA HAI LẦN ĐỔ KHÁC NHAU ĐỀU  PHẢI SỬ DỤNG

CHẤT PHỤ GIA LIÊN KẾT

2. TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG
- TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM.

- TCVN 2737-2023. TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

-   TCVN 5574-2018. KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

-   TCVN 5575-2024. KẾT CẤU THÉP. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

-   TCVN 9379-2012: KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN.

-   TCVN 9362:2012.TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.

-   TCVN 1651-1:2018. THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH TRÒN TRƠN .

-   TCVN 1651-2:2018 . THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH VẰN .

-   TCVN 1450-2009. GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG.

-   TCVN 1451-1998. GẠCH ĐẶT ĐẤT SÉT NUNG.

-   TCVN 4314-2003. VỮA XÂY DỰNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT.

3.  VẬT LIỆU SỬ DỤNG
3.1 BÊ TÔNG

-   CẤU KIỆN CHỊU LỰC MÓNG, CỘT, DẦM, SÀN, CẦU THANG: B20 ;ĐỘ SỤT 14±2cm

-   BỂ NƯỚC NGẦM, BỂ TỰ HOẠI, LANH TÔ, Ô VĂNG:  B15; ĐỘ SỤT 10±2cm

-   BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 10x20: B7.5

-   GHI CHÚ: ĐỘ SỤT QUI ĐỊNH LÀ ĐỘ SỤT THAM KHẢO CỦA HỔN HỢP BÊ TÔNG TẠI VỊ TRÍ ĐỔ.

3.2  CỐT THÉP:

5. ĐOẠN NỐI CHỒNG VÀ NEO CỐT THÉP
-   ĐOẠN NEO 40d: NEO TRONG VÙNG KÉO

-   ĐOẠN NEO 30d: NEO TRONG VÙNG NÉN

-   CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI CỐT THÉP: 40d

-   VỊ TRÍ MỐI NỐI THÉP CHỊU LỰC PHẢI XEN KẼ NHAU, TỶ LỆ THÉP ĐƯỢC NỐI NHƯ SAU:

+          TẠI VÙNG CHỊU KÉO < 25%

+          TẠI VÙNG CHỊU NÉN < 50 %

-   KHI NỐI CÁC THANH KHÔNG CÙNG ĐƯỜNG KÍNH, CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI CHỒNG LẤY THEO

THANH CÓ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ NHƯNG KHÔNG ÍT HƠN CHIỀU DÀI NEO CHO THANH ĐƯỜNG KÍNH LỚN

-   CÁC QUY ĐỊNH KHÁC TUÂN THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH

CHI TIẾT UỐN THÉP ĐAI

180° 135° 90°

2D

2D

CHI TIẾT UỐN THÉP CHỊU LỰC

ĐAI CHỐNG XOẮNĐAI TRÒN ĐAI KẸP

7. CHI TIẾT CẤU TẠO ĐIỂN HÌNH

7.1 CHI TIẾT UỐN THÉP

7.2 CHI TIẾT CẤU TẠO ĐAI DẦM, CỘT

7.3 CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI NÚT KHUNG

CHI TIẾT GIẢM TIẾT DIỆN CỘT, VÁCH
- TUÂN THỦ BẢN VẼ CHI TIẾT CỘT VÁCH.
- TRƯỜNG HỢP BẢN VẼ CHI TIẾT KHÔNG THỂ HIỆN, YÊU CẦU TUÂN THỦ
THEO CHỈ DẪN Ở MỤC 5 PHẦN GHI CHÚ CHUNG

7.4 NỐI CỐT THÉP CHO DẦM, CỘT, VÁCH, SÀN

7.4.1 NỐI CỐT THÉP DẦM

7.4.2 NỐI THÉP SÀN VÙNG CHO PHÉP NỐI THÉP LỚP TRÊN

VÙNG CHO PHÉP NỐI THÉP LỚP DƯỚI

- VỊ TRÍ VÀ CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI CHI TIẾT TRÊN BẢN VẼ. NẾU KHÔNG CÓ CHỈ DẪN NÀO KHÁC CHIỀU

DÀI ĐOẠN NỐI ĐƯỢC LẤY THEO MỤC 5 PHẦN GHI CHÚ CHUNG, VỊ TRÍ NỐI THEO HÌNH VẼ SAU:

VÙNG CHO PHÉP NỐI THÉP LỚP TRÊN

VÙNG CHO PHÉP NỐI THÉP LỚP DƯỚI

-  ĐỔ BÊ TÔNG NỀN TẦNG 1 DÀY 70mm  BÊ TÔNG B15 (M200)  (SAU KHI THI CÔNG XONG HỆ THỐNG

ỐNG KỸ THUẬT)

-   THÉP CB400-V (Ø ≥ 10): Rs = 350 MPa

3.3 GẠCH XÂY:

3.4 VỮA :

-   TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THIẾT KẾ, TẤT CẢ CÁC LOẠI VỮA SỬ DỤNG CHO XÂY

DỰNG PHẢI ĐẠT CƯỜNG ĐỘ TỐI THIỂU LÀ  M7.5 ( MÁC 75).

4. LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ
-   70mm : CẤU KIỆN MÓNG ĐÚC TRỰC TIẾP TRÊN ĐẤT

-   50mm : CẤU KIỆN MÓNG ĐÚC TRÊN BÊ TÔNG LÓT, COFFA

-   30mm : DẦM, ĐÀ, CỘT

-   20mm : SÀN

-   TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THIẾT KẾ, TẤT CẢ CÁC LOẠI GẠCH SỬ DỤNG CHO XÂY

DỰNG PHẢI ĐẠT CƯỜNG ĐỘ QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

+          GẠCH RỖNG >= M50.

+          GẠCH ĐẶC >= M75.

+         GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU, CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN M5.0MPa

-   THÉP CB240-T (Ø < 10): Rs = 210 MPa

GỐI KÊ BẰNG BÊ TÔNG @800x800GỐI KÊ THÉP@800x800

XEM CHI TIẾT THÉP SÀN Ø6a250

THÉP ĐỠ THÉP MŨ SÀN

Z

O

150Y

X

100

(CHỐNG GIỮA 2 LỚP THÉP)

150

Ø10-a800x800

ÁP DỤNG VỚI SÀN CÓ CHIỀU DÀY <=200MM

Z

150Y

X

100

(CHỐNG GIỮA 2 LỚP THÉP)

150

Ø12-a800x800

ÁP DỤNG VỚI SÀN CÓ CHIỀU DÀY 200<HS<=400MM

CẤU TẠO THÉP KÊ TÁCH LỚP SÀN

7.5 CHI TIẾT GỐI ĐỠ THÉP MŨ SÀN

O

HOẶC CẤU KIỆN CÓ PHẦN TIẾP XÚC VỚI ĐẤT

-   THÉP HỘP MẠ KẼM MÁC THÉP SS400: Rs = 245 MPa
7.6. CẤU TẠO KHU VỰC SÀN HẠ CỐT 30-50MM

SÀN
SÀN HẠ CỐT

2Ø12
Ø6a400

2Ø12
Ø6a400

7.7. KÝ HIỆU THÉP SÀN B - Ø8 a150

TIỀN TỐ PHÂN ĐỊNH THANH THÉP

ĐƯỜNG KÍNH THÉP
KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC THANH

ĐẶT Ở LỚP NGOÀI CÙNG

B-Ø10a200 Ø10a200

B-Ø8a150 Ø8a150

6
1

6
1

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-02

MẪU NHÀ T3_2b

GHI CHÚ CHUNG-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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Ø2 ≤ Ø1

Ø3 > Ø2

CAO TRÌNH SÀN

CAO TRÌNH SÀN

PHƯƠNG ÁN 1

Ø2 ≤ Ø1

Ø3 > Ø2

CAO TRÌNH SÀN

CAO TRÌNH SÀN

PHƯƠNG ÁN 2

NHÀ THẦU CÓ THỂ LỰA CHỌN 1 TRONG 2 PHƯƠNG ÁN ĐỂ THI CÔNG

Ø1 Ø1

GHI CHÚ:
CHIỀU DÀI NEO Llan: 39Ø

CHIỀU DÀI NỐI Llap:
+ 50%: 47Ø
+ 100%: 78Ø

a, b LẦN LƯỢT LÀ CHIỀU CAO VÀ BỀ RỘNG TIẾT DIỆN CỘT
BƯỚC ĐAI A1, A2 XEM TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT CỘT.
NẾU KHÔNG CÓ GHI CHÚ  BƯỚC ĐAI ÁP DỤNG CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH TRÊN .
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TẠI GÓC TẠI GIỮA

SÀN

2 LỚP 2 Ø 14 2 LỚP 2 Ø 14

TƯỜNG 100

SÀN

- NƠI NÀO CÓ TƯỜNG TRÊN SÀN BỐ TRÍ THÉP 2 Ø 14
CHẠY SUỐT DƯỚI TƯỜNG TỪ DẦM TỚI DẦM.

CHI TIẾT TƯỜNG XÂY TRÊN SÀN

2Ø12
Ø6a400

7.17. CHI TIẾT GIA CƯỜNG LỖ TRỐNG SÀN

CỘT

7.8 CHI TIẾT THÉP LIÊN KẾT CHO DẦM RỘNG HƠN CỘT

7.9 CHI TIẾT DẦM GIẬT CAO ĐỘ

5Ø6a50

HẠ COTE DẦM KHU VỰC VỆ SINH, ...

TRƯỜNG HỢP 1

GIẬT CẤP <=50 mm

HẠ COTE DẦM KHU VỰC VỆ SINH, ...
TRƯỜNG HỢP 2

GIẬT CẤP >50 mm

DẦM CHÍNH DẦM PHỤ

CONSON

TRƯỜNG HỢP DẦM PHỤ GỐI
LÊN DẦM CHÍNH CONSON

ĐẶT TỐI THIỂU 5Øa50

Ø LÀ ĐƯỜNG KÍNH THÉP ĐAI DẦM

CỘT
DẦM CHÍNH

DẦM GIAO CỘT

DẦM PHỤ 1 DẦM PHỤ 2
DẦM CHÍNH DẦM PHỤ (DẦM CHÍNH)

THƯỜNG HỢP HAI DẦM PHỤ
GIAO NHAU

TỐI THIỂU 2*3Øa50
Ø LÀ ĐƯỜNG KÍNH THÉP ĐAI DẦM

ĐẶT TỐI THIỂU 2*5Øa50

Ø LÀ ĐƯỜNG KÍNH THÉP ĐAI DẦM

- KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT, VIỆC ĐẶT THÉP CÁC DẦM
GÃY KHÚC, BẢN SÀN GÃY KHÚC, SÀN CHÊNH CỐT TUÂN
THỦ CHỈ DẪN DƯỚI ĐÂY

7.16 CHI TIẾT ĐAI CHO VỊ TRÍ DẦM GIAO NHAU

THƯỜNG HỢP HAI DẦM CHÍNH
GIAO NHAU

7.10 CHI TIẾT CẤU TẠO THÉP SÀN GIAO VỚI DẦM
- KHOẢNG CÁCH TỪ MÉP DẦM ĐẾN THANH THÉP SÀN CÙNG PHƯƠNG
KHÔNG LỚN HƠN A/2 VÀ 50MM; VỚI A LÀ BƯỚC THÉP SÀN
- CẤU TẠO ĐẶT THÉP MỘT SỐ NÚT GIAO ĐIỂN HÌNH CỦA DẦM NHƯ SAU:

- KHI KHÔNG CÓ BẢN CHI TIẾT, VIỆC ĐẶT THÉP CÁC DẦM GÃY KHÚC,
BẢN SÀN GÃY KHÚC, SÀN CHÊNH CỐT TUÂN THỦ CHỈ DẪN DƯỚI ĐÂY

2. α >1601. α ≤160

10 ĐAI GIA CƯỜNG a50

VÙNG NÉN

VÙNG KÉO

13 ĐAI GIA CƯỜNG a50VÙNG NÉN

VÙNG KÉO

THÉP ĐƯỜNG KÍNH Ø
THÉP ĐƯỜNG KÍNH Ø

DẦM GÃY KHÚC DẦM GÃY KHÚC

7.12. CHI TIẾT CẤU TẠO THÉP DẦM GÃY KHÚC

VÙNG KÉO

VÙNG NÉN

THÉP DƯỚI CẮT
VÀ KÉO LÊN MIỀN TRÊN

THÉP TRÊN (NẾU CÓ)
KÉO SUỐT

VÙNG KÉO

THÉP DƯỚI KÉO SUỐT

VÙNG NÉN

1. α ≤  160
SÀN GÃY KHÚC

2. α >  160
SÀN GÃY KHÚC

THÉP TRÊN (NẾU CÓ)
KÉO SUỐT

7.14 .CHI TIẾU CẤU TẠO THÉP SÀN GÃY KHÚC

2Ø12
Ø6a400

7.15. CHI TIẾT GIA CƯỜNG SÀN

CHI TIẾT HẠ COTE SÀN

D

VÙNG HẠ CỐT

UỐN TOÀN BỘ CÁC THANH LỚP TRÊN

-KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT VIỆC HẠ CỐT DẦM KHU VỰC VỆ SINH, BAN CÔNG,
LÔ GIA TỪ 30-50MM, VIỆC HẠ CỐT TUÂN THỦ QUI ĐỊNH SAU:
KHI CÁC CẤU KIỆN DẦM CÓ YÊU CẦU HẠ CỐT MẶT TỪ 30-50MM,
CHO PHÉP THÉP CHỦ DẦM UỐN QUA VÙNG HẠ CỐT (TỶ LỆ UỐN 1:6).
CHÚ Ý XEM KẾT HỢP CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐỂ XÁC ĐỊNH PHẠM VI DẦM HẠ CỐT.

7.13 CẤU TẠO ĐOẠN DẦM HẠ CỐT THEO SÀN:

CỘT CẤY

5 ĐAI
@50

5 ĐAI
@50

Ø

2Ø

7.18. CHI TIẾT CỘT CẤY TRÊN DẦM

CHI TIẾT CỘT CẤY TRÊN SÀN

Lst : Khoảng cách tới lớp thép chủ
phía đối diện

TƯỜNG 200

SÀN

3Ø12
Ø6a400

THÉP
DẦM CHÍNH

BỔ SUNG 2 ĐAI CÁCH KHOẢNG 100mm BÊN TRÊN TIẾT
DIỆN CỘT, VỚI Ø = Ømax CỦA THÉP DỌC DẦM

7.19 CHI TIẾT NỐI THÉP CỘT7.11 CHI TIẾT THÉP GIAO GIỮA DẦM
PHỤ-DẦM CHÍNH, DẦM CHÍNH-CỘT

DẦM PHỤ GIAO VỚI DẦM CHÍNH

D

BV

6
1 BV

45°45
°

6
1

6
1

6
1

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-03

MẪU NHÀ T3_2b

GHI CHÚ CHUNG-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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CHIEÀU CAO CHO PHEÙP XUYEÂN OÁNG

GỐI BÊ TÔNG (B20)
(CHIỀU DÀI GỐI BÊ TÔNG
BẰNG BỀ RỘNG MÓNG VÀ
THÊM 200mm MỖI BÊN)

MÓNG

MÓNG

8.5 CHI TIẾT XỬ LÝ MÓNG KHÁC CAO ĐỘ GIỮA 2 NHÀ

75 < D ≤ 100

100 < D ≤ 200

7.20.CẤU TẠO LỖ XUYÊN DẦM

2 LỚP 2 Ø 12

2 LỚP 2 Ø 12

LOẠI 1
(a<300: LANH-TÔ LIÊN KẾT VỚI CỘT)

L<15003000>L>15005000>L>3000

CỘT HOẶC BỔ TRỤ

LANH-TÔ

MẶT CẮT CẤU KIỆN ĐÀ LANH TÔ ĐIỂN HÌNH

2Ø14

2Ø14

Ø6@200

2Ø12

2Ø12

Ø6@200

2Ø10

Ø6@200

LOẠI 2

LANH-TÔ

Ô CỬA
Ô CỬA

(a>300: LANH-TÔ GÁC LÊN TƯỜNG)

1Ø16

1Ø16

Ø6@200

1Ø14

1Ø14

Ø6@200

2Ø10

Ø6@200

LANH TÔ CHO TƯỜNG 200

LANH TÔ CHO TƯỜNG 100

R1<H/3 R2<H/3

PMIN =3*MAX(R1,R2)

VÙNG CHO PHÉP MỞ LỖ TRÊN DẦM

VỊ TRÍ LỖ MỞ

- KHI CÁC LỖ MỞ KHÔNG THEO QUI ĐỊNH PHẢI CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN

- KHÔNG CHO PHÉP SỬ DỤNG ỐNG VUÔNG HOẶC CHỮ NHẬT.
- NẾU KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐẶT CỐT THÉP

GIA CƯỜNG LỖ MỞ PHẢI TUÂN THEO TRƯỜNG HỢP CHỈ RA DƯỚI ĐÂY.
- CÁC THÉP BỔ TRỢ KHÔNG ĐƯỢC HÀN VỚI THÉP CHỦ

Ø6

4Ø12

A A

GIẰNG ĐỈNH

4Ø12

a200

Ø6a200

A - A

CỐT SÀN

GIẰNG NGANG

Ø6a200
2Ø10

2Ø12

B B

2Ø12

CỐT SÀN

- KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT VIỆC MỞ LỖ TRÊN DẦM TUÂN THỦ THEO CÁC QUI ĐỊNH DƯỚI ĐÂY:

KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU GIỮA CÁC LỖ MỞ

8.2 CHI TIẾT GIẰNG ĐỈNH TƯỜNG, GIẰNG NGANG, TRỤ TƯỜNG
- ÁP DỤNG VỚI TƯỜNG CÓ BỀ DÀY B>=150MM - ÁP DỤNG VỚI TƯỜNG CÓ BỀ DÀY B1<150MM

8. CHI TIẾT CẤU TẠO KHÁC

a500
1Ø6

a500
1Ø6

a500
1Ø6

a500
1Ø6

8.1 CHI TIẾT LIÊN KẾT CỘT - TƯỜNG

LƯỚI THÉP
MẮT ≤ 1cm LƯỚI THÉP

MẮT ≤ 1cm

LƯỚI THÉP
MẮT ≤ 1cm

- ĐÓNG LƯỚI THÉP MẮT ≤ 1cm TẠI CÁC VỊ TRÍ CỘT LIÊN KẾT VỚI TƯỜNG  TRƯỚC KHI TÔ TRÁT.

a500

1Ø6

KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT VIỆC BỔ TRỤ TƯỜNG VÀ GIẰNG TƯỜNG TUÂN THỦ QUI ĐỊNH SAU:

BỔ TRỤ TƯỜNG

-KHI KÍCH THƯỚC MẢNG TƯỜNG HỞ LỚN  YÊU CẦU BỔ TRỤ VÀ GIẰNG TƯỜNG NHƯ CÁC TRƯỜNG HỢP DƯỚI ĐÂY

DẦM SÀN TẦNG

DẦM SÀN TẦNG

8.3 CHI TIẾT BỔ TRỤ TƯỜNG, GIẰNG TƯỜNG :

CẤU KIỆN ĐÃ
THI CÔNG TRƯỚC

THÉP KHOAN CẤY

KHOAN LỖ ĐƯỜNG KÍNH D

LÀM SẠCH LỖ KHOAN VÀ BƠM KEO

KEO LIÊN KẾT LẤP ĐẦY LỖ KHOAN

TRƯỚC KHI ĐẶT THÉP VÀO LỖ

KHI CÁC CẤU KIỆN CỦA CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG CẦN LIÊN KẾT  VỚI CÁC CẤU KIỆN MỚI,
THÌ TUÂN THỦ CÁC CHỈ DẪN VÀ BẢN VẼ DƯỚI ĐÂY:
- KHOAN CẤY THÉP BẰNG KEO LIÊN KẾT RAMSET EPCON G5 HOẶC LOẠI CÓ CƯỜNG ĐỘ
TƯƠNG ĐƯƠNG.
- CHIỀU DÀI ĐOẠN KHOAN CẤY TÙY THEO YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT NHƯNG
KHÔNG NHỎ HƠN 10D.
- CÁC CHỈ DẪN THI CÔNG KHOAN CẤY CẦN TUÂN THỦ THEO NHÀ SẢN XUẤT.

8.7 QUY ĐỊNH VỀ KHOAN CẤY THÉP :

8.4 QUY ĐỊNH VỀ LANH TÔ

Ø6a200
4Ø10

B - B

CỘT KHUNGCỘT KHUNG

DẦM SÀN TẦNG

DẦM SÀN TẦNG

GIẰNG TƯỜNG

CỘT KHUNGCỘT KHUNG

CỘT KHUNGCỘT KHUNG
BỔ TRỤ TƯỜNG

BỔ TRỤ TƯỜNG

GIẰNG ĐỈNH TƯỜNG

DẦM SÀN TẦNG

CỘT KHUNGCỘT KHUNG

BỔ TRỤ TƯỜNG

DẦM SÀN TẦNG

GIẰNG TƯỜNG

CỘT KHUNGCỘT KHUNG

CỘT KHUNGCỘT KHUNG
BỔ TRỤ TƯỜNG

BỔ TRỤ TƯỜNG

GIẰNG ĐỈNH TƯỜNG

- KHI KÍCH THƯỚC MẢNG TƯỜNG XÂY CHÈN KHUNG LỚN YÊU CẦU BỔ TRỤ NHƯ CÁC TRƯỜNG HỢP
DƯỚI ĐÂY:

- 4m≤Lt≤7m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY <150mm
- 5m≤Lt≤8m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY >=150mm

- Lt>4m, Lt<7m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY <150mm
- Lt>5m, Lt<8m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY >=150mm

THÉP LIÊN KẾT
TƯỜNG Ø6a500

THÉP LIÊN KẾT
TƯỜNG Ø6a500

Ø6a200

f =
3L

1000
TRONG ĐÓ:  L LÀ KHẨU ĐỘ, TÍNH BẰNG M.

- ĐỐI VỚI CONSOL L = 2L1 VỚI L1 LÀ CHIỀU DÀI VƯƠN CỦA CONSOL.
- KHI THÁO DỠ CỐP PHA SÀN, CỘT CHỐNG & ĐÀ GIÁO CẦN TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC
 + GIỮ LẠI TOÀN BỘ (100%) CỘT CHỐNG & ĐÀ GIÁO Ở TẤM SÀN NẰM KỀ DƯỚI TẤM SÀN SẮP ĐỔ BÊ TÔNG.
+ THÁO GỠ TỪNG BỘ PHẬN CỘT CHỐNG (50%) CỦA TẤM SÀN DƯỚI NỮA. ĐỐI VỚI CÁC DẦM
CÓ NHỊP LỚN HƠN 4M, CẦN GIỮ LẠI CÁC CỘT CHỐNG CÁCH NHAU TỐI ĐA 3M.

- CỐP PHA SÀN VÀ DẦM VỚI KHẨU ĐỘ LỚN HƠN 5M (VỚI CONSOL CHIỀU DÀI VƯƠN LỚN HƠN 2M) PHẢI
ĐƯỢC THIẾT KẾ CÓ ĐỘ VỒNG THI CÔNG. TRỊ SỐ ĐỘ VỒNG ĐƯỢC TÍNH THEO CÔNG THỨC:

8.8 CÔNG TÁC CỐP PHA, ĐÀ GIÁO

8.6 CHI TIẾT CHÊNH CAO ĐỘ GIỮA 2 NHÀ

BÊ TÔNG B7.5

8.9 CHI TIẾT SÀN CAO HƠN COTE DẦM

Ø1 a1

Ø2 a2

COTE 1

COTE 2

Ø
3
 a

1

*Ø3 = MAX(Ø12, Ø 1+2)

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-04

MẪU NHÀ T3_2b

GHI CHÚ CHUNG-03

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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THÉP ĐAI

A L1 B L2 C
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THÉP ĐAI
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THÉP ĐAI

0.5L2

THÉP ĐAI

0.25L2

THÉP ĐAI
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THÉP ĐAI
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A L1 B
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L2
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0

10
0

10
0

2b+20mm

10
0

bb 20

500 500500

KHE HỞ GIỮA 2 NHÀ TỪ MÓNG ĐẾN MÁI

M
ẪU

 N
HÀ

 T
HI

 C
Ô

NG
 Đ
Ợ

T 
1

DẦM DỌC

VÁN KHUÔN DẦM

MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 1

DẦM DỌC

VÁN KHUÔN DẦM

MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 2

DẦM DỌC
THI CÔNG LẦN 1

CHÉN MÚT XỐP DÀY 20mm

CỘT TRỤC DỌC

VÁN KHUÔN CỘT THI CÔNG LẦN 1

CHÉN MÚT XỐP DÀY 20mm

CỘT TRỤC DỌC CỘT TRỤC DỌC

VÁN KHUÔN CỘT

VỚI DẦM TRỤC DỌC NHÀ VỚI CỘT TRỤC DỌC NHÀ

MẶT BẰNG TRÍCH ĐOẠN PHÂN ĐOẠN THI CÔNG ĐIỂN HÌNH

- TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG PHẢI LUÔN ĐẢM BẢO KHOẢNG HỞ GIỮA HAI NHÀ LIÊN KẾ NHAU LÀ 20mm TỪ MÓNG ĐẾN MÁI NẾU KẾT CẤU 2 NHÀ LÀ HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP.
- VẬT LIỆU CHÈN GIỮA KHE HỞ 2 CẤU KIỆN KẾT CẤU CỦA 2 NHÀ VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN THI CÔNG LÀ DO ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT. TRONG QUÁ TRÌNH

THI CÔNG ĐƠN VỊ THI CÔNG CÓ QUYỀN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THÍCH HỢP NHƯNG PHẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN VÀ ĐƯỢC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỒNG Ý MỚI TIẾN HÀNH THI CÔNG.

A: LÀ CHIỀU DÀI MẪU NHÀ THEO THIẾT KẾ

B: LÀ CHIỀU RỘNG MẪU NHÀ THEO THIẾT KẾ

b: LÀ CHIỀU RỘNG CỘT, DẦM THEO THIẾT KẾ

h: LÀ CHIỀU CAO CỘT, DẦM THEO THIẾT KẾ

TƯỜNG DÀY >=150

CAO TRÌNH KẾT CẤU

2Ø6+Ø6a200 1Ø6+Ø6a200

DỌC THEO ĐẦU DẦM TƯỜNG DÀY >=150 DỌC THEO ĐẦU DẦM TƯỜNG DÀY <150

8.10  CHI TIẾT GIA CƯỜNG GỜ ĐỠ TƯỜNG BAO QUANH BAN CÔNG, LÔ GIA,  SÂN THƯỢNG VÀ MÁI

8.11  CHI TIẾT GIA CƯỜNG GỜ ĐỠ TƯỜNG BAO QUANH NHÀ VỆ SINH, SÂN NƯỚC TRONG NHÀ

CAO TRÌNH KẾT CẤU

9. CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH

DẦM LIÊN TỤC

THÉP TĂNG CƯỜNG

THÉP TĂNG CƯỜNG

THÉP DỌC THÉP TĂNG CƯỜNG THÉP DỌC THÉP TĂNG CƯỜNG

THÉP DỌC THÉP TĂNG CƯỜNGTHÉP GIÁ

9.2. BẢNG THÉP DẦM ĐIỂN HÌNH

DẦM 1 NHỊP

THÉP TĂNG CƯỜNG

THÉP TĂNG CƯỜNG

THÉP DỌC THÉP TĂNG CƯỜNG

THÉP GIÁ

9.1. QUI ƯỚC CHIỀU DÀI THÉP MŨ SÀN

VỚI: (L1<=L2, L3<=L1)

M
ẪU

 N
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Ô
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Ợ
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1

M
ẪU

 N
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Ô
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Ợ

T 
2

M
ẪU
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HÀ
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HI
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Ô

NG
 Đ
Ợ

T 
2

10.  BỐ TRÍ KHE LÚN, KHE NHIỆT ĐỘ
- TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KHI KHÔNG CÓ CHỈ DẪN CỤ THỂ TRONG BẢN VẼ CHI TIẾT, VIỆC BỐ TRÍ KHE LÚN, KHE NHIỆT ĐỘ PHẢI TUÂN THỦ THEO TIỂU CHUẨN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.
- TRONG TRƯỜNG HỢP 2 CĂN NHÀ LIÊN KẾ NHAU CÓ THIẾT KẾ ĐỘC LẬP TỪ MÓNG ĐẾN MÁI THÌ KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 NHÀ PHẢI BỐ TRÍ KHE NHIỆT ĐỘ VÀ ĐƯỢC THI CÔNG THEO TRÌNH
TỰ THAM KHẢO NHƯ SAU:

MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 2

MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 1

- TẠI CÁC ĐIỂM KHE CO GIÃN, SÀN WC BU LÔNG
NEO TƯỜNG THI CÔNG SAU ... SỬ DỤNG VẬT
LIỆU TRÁM KHE TRƯƠNG NỞ.
- YÊU CẦU ĐỐI VỚI BỂ NƯỚC SINH HOẠT THÌ
SỬ DỤNG CHẤT CHỐNG KHÔNG GÂY ĐỘC HẠI.
- NHÀ THẦU DO CĐT LỰA CHỌN ĐỂ CUNG CẤP
CÁC VẬT LIỆU CHỐNG THẤM CÓ TRÁCH NHIỆM
LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ,
CÁC ĐƠN  VỊ TƯ VẤN XEM XÉT, PHÊ DUYỆT
TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG.

11. QUI ĐỊNH CHỐNG THẤM

TƯỜNG DÀY <150

 TƯỜNG ĐƠN DÀY <150 TƯỜNG ĐÔI  DÀY >=150

DIỀM TÔN DÀY 0.45mm

12. CHỐNG THẤM KE HỞ GIỮA 2 CÔNG TRÌNH ( NẾU CÓ)

ĐINH THÉP CÓ MŨ CAO SU
@500mm

TƯỜNG HOẶC DẦM

DIỀM TÔN DÀY 0.45mm

CHI TIẾT DIỀM

b: LÀ CHIỀU RỘNG TƯỜNG , DẦM

TRÁM KEO CO GIÃN

TƯỜNG HOẶC CỘT

b: LÀ CHIỀU RỘNG TƯỜNG , CỘT

VỊ TRÍ MÁI GIỮA 2 NHÀVỊ TRÍ MẶT ĐỨNG, MẶT NGHIÊNG GIỮA 2 NHÀ

CHỐNG THẤM TRÁM KEO CO GIÃN
CHỐNG THẤM

-

A
-

A

- - -- -

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-05

MẪU NHÀ T3_2b

GHI CHÚ CHUNG-04

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



PHẦN MÓNG PHƯƠNG ÁN 1
ÁP DỤNG CHO CÁC LÔ:
• LK2-26
• LK3-1
• LK4-27
• LK13-28
• LK14A-1
• LK15-28
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GHI CHÚ:
1. ĐÁY MÓNG PHẢI ĐƯỢC ĐẶT TRÊN LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN HIỆN TRẠNG, HỆ SỐ ĐẦM CHẶT K = 0.9.
2. NHÀ THẦU CẦN CÓ BIỆN PHÁP BƠM HÚT NƯỚC VÀ CHỐNG ĐỠ VÁCH HỐ ĐÀO ĐẢM BẢO 
AN TOÀN CHO CÁC CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU.
3. COTE ±0.000 LÀ CAO ĐỘ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, CAO ĐỘ QUỐC GIA XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC.
4. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG.
5. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ
KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
6. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG.
7. KÍCH THƯỚC, CHIỀU SÂU ĐẶT TẤM ĐAN BỂ TỰ HOẠI XEM BẢN VẼ MEP TRƯỚC KHI THI CÔNG. TẤM ĐAN BỂ
TỰ HOẠI SỬ DỤNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÁ 1x2, CẤP ĐỘ BỀN B15.
8. CƯỜNG ĐỘ CHỊU TẢI ĐẤT NỀN: Rđn = 250 kN/m2 .
9. CAO ĐỘ ĐÁY MÓNG (H) VÀ VỊ TRÍ ÁP DỤNG CHO CÁC LÔ:
• LK13-28; LK14A-1; LK15-28: H = -1.5m SO VỚI COTE ±0.000
• LK2-26: H = -1.8m SO VỚI COTE ±0.000
• LK3-1; LK4-27: H = -2.0m SO VỚI COTE ±0.000

CAO ĐỘ
(m)

CỘT ĐỊA 
TẦNG

1 Sét dẻo thấp, xám 
nâu đỏ, dẻo mềm

L

Sét dẻo thấp, 
xám nâu đỏ, 

dẻo cứng

(H)
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-07

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG, THÉP ĐÁY MÓNG

07/2025

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP ĐÁY MÓNG

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG

REV NGÀY NỘI DUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-08

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

PA1 - M2 (TL: 1/25) PA1 - M2 (TL: 1/25) PA1 - M2 (TL: 1/25)

PA1 - M2 (TL: 1/25) PA1 - M2 (TL: 1/25)

MÓNG PA1 - M2 (SL=1; L=8000)

MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3

MC 4-4 MC 5-5

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-09

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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PA1 - M3 (TL: 1/25) PA1 - M3 (TL: 1/25) PA1 - M3 (TL: 1/25)

PA1 - M3 (TL: 1/25) PA1 - M3 (TL: 1/25)

MÓNG PA1 - M3 (SL=1; L=8000)

MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3

MC 4-4 MC 5-5

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-10

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-03

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

MC 1-1 (TỶ LỆ: 1/25)

TL: 1/25

TL: 1/25

MÓNG PA1 - M4 (SL=1; L=4000)

MÓNG PA1 - M4 (SL=1; L=4000)

MÓNG M5 (SL=1)

MC 5-5

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-11

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-04

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



PHẦN MÓNG PHƯƠNG ÁN 2
ÁP DỤNG CHO CÁC LÔ:
• LK4-1
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CAO ĐỘ
(m)

CỘT ĐỊA 
TẦNG

1 Sét dẻo thấp, xám 
nâu đỏ, dẻo mềm

L

Sét dẻo thấp, 
xám nâu đỏ, 

dẻo cứng

(H)

CAO ĐỘ
ĐÁY MÓNG

MÔ TẢ

(±0.000) MĐTNLỚP

1

Đá bazan

GHI CHÚ:
1. ĐÁY MÓNG PHẢI ĐƯỢC ĐẶT TRÊN LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN HIỆN TRẠNG, HỆ SỐ ĐẦM CHẶT K = 0.9.
2. NHÀ THẦU CẦN CÓ BIỆN PHÁP BƠM HÚT NƯỚC VÀ CHỐNG ĐỠ VÁCH HỐ ĐÀO ĐẢM BẢO 
AN TOÀN CHO CÁC CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU.
3. COTE ±0.000 LÀ CAO ĐỘ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, CAO ĐỘ QUỐC GIA XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC.
4. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG.
5. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ
KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
6. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG.
7. KÍCH THƯỚC, CHIỀU SÂU ĐẶT TẤM ĐAN BỂ TỰ HOẠI XEM BẢN VẼ MEP TRƯỚC KHI THI CÔNG. TẤM ĐAN BỂ
TỰ HOẠI SỬ DỤNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÁ 1x2, CẤP ĐỘ BỀN B15.
8. CƯỜNG ĐỘ CHỊU TẢI ĐẤT NỀN: Rđn = 250 kN/m2 .
9. CAO ĐỘ ĐÁY MÓNG (H) VÀ VỊ TRÍ ÁP DỤNG CHO CÁC LÔ:
LK4-1: H = -3.0m SO VỚI COTE ±0.000
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-13

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG, THÉP ĐÁY MÓNG

07/2025

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP ĐÁY MÓNG

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

PA2 - M1 (TL: 1/25) PA2 - M1 (TL: 1/25) PA2 - M1 (TL: 1/25)

PA2 - M1 (TL: 1/25) PA2 - M1 (TL: 1/25)

MÓNG PA2 - M1 (SL=1; L=8000)

MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3

MC 4-4 MC 5-5

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-14

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

PA2 - M2 (TL: 1/25) PA2 - M2 (TL: 1/25) PA2 - M2 (TL: 1/25)

PA2 - M2 (TL: 1/25) PA2 - M2 (TL: 1/25)

MÓNG PA2 - M2 (SL=1; L=8000)

MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3

MC 4-4 MC 5-5

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-15

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

PA2 - M3 (TL: 1/25) PA2 - M3 (TL: 1/25) PA2 - M3 (TL: 1/25)

PA2 - M3 (TL: 1/25) PA2 - M3 (TL: 1/25)

MÓNG PA2 - M3 (SL=1; L=8000)

MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3

MC 4-4 MC 5-5

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-16

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-03

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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H
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TL: 1/25

MC 1-1 (TỶ LỆ: 1/25)

TL: 1/25

TL: 1/25

MÓNG PA2 - M4 (SL=1; L=4000)

MÓNG PA2 - M4 (SL=1; L=4000)

MÓNG M5 (SL=1)

MC 5-5

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-17

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT MÓNG-04

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



PHẦN KHUNG
ÁP DỤNG CHUNG CHO TOÀN BỘ

CÁC LÔ THUỘC MẪU T3_2b
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C9

[250x350]
C8

[300x225]
C7

[225x325]
C12

[325x275]
C11

[225x350]
C10

GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-19

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG CỔ CỘT

07/2025

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TL 1 : 100

MẶT BẰNG CỔ CỘT

THỐNG KÊ CỘT - CỔ CỘT

CẤU KIỆN SỐ LƯỢNG
C1 1
C2 1
C3 1
C4 1
C5 1
C6 1
C7 1
C8 1
C9 1

C10 1
C11 1
C12 1

REV NGÀY NỘI DUNG



GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG
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C9
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C7
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C12
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C10 KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-20

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG CỘT TẦNG 1, 2

07/2025

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TL 1 : 100

MẶT BẰNG CỘT TẦNG 1

TL 1 : 100

MẶT BẰNG CỘT TẦNG 2

THỐNG KÊ CỘT - TẦNG 1

CẤU KIỆN SỐ LƯỢNG
BT3 3
C1 1
C2 1
C3 1
C4 1
C5 1
C6 1
C7 1
C8 1
C9 1

C10 1
C11 1
C12 1
CR1 1

THỐNG KÊ CỘT - TẦNG 2

CẤU KIỆN SỐ LƯỢNG
C1 1
C2 1
C3 1
C4 1
C5 1
C6 1
C7 1
C8 1
C9 1

C10 1
C11 1
C12 1

REV NGÀY NỘI DUNG
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GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-21

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG CỘT TẦNG 3, MÁI

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG CỘT TẦNG 3

TL 1 : 100

MẶT BẰNG CỘT MÁI

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

THỐNG KÊ CỘT - TẦNG 3

CẤU KIỆN SỐ LƯỢNG
C1 1
C2 1
C3 1
C4 1
C5 1
C6 1
C7 1
C8 1
C9 1

C11 1
C12 1

THỐNG KÊ CỘT - MÁI

CẤU KIỆN SỐ LƯỢNG
BT1 4
BT2 3
C1 1
C4 1
C7 1

C11 1
C12 1
CC1 1

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25

CỘT C1 (SL: 1) CỘT C2 (SL: 1) CỘT C3 (SL: 1) CỘT C4 (SL: 1) CỘT C5 (SL: 1)

COTE TỪ +10.000 -> +10.980 COTE TỪ +10.000 -> +10.980

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-22

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT CỘT-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25

CỘT C6 (SL: 1) CỘT C7 (SL: 1) CỘT C8 (SL: 1) CỘT C9 (SL: 1) CỘT C10 (SL: 1)

COTE TỪ +6.750 -> +10.050

COTE TỪ +10.050 -> +10.980

COTE TỪ +6.750 -> +10.050

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-23

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT CỘT-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

CỘT C11 (SL: 1) CỘT C12 (SL: 1)

CỘT CC1 (SL: 1) BT1 (SL=4)

CỘT BT2 (SL:3)

CỘT CR1 (SL:1)

BT3 (SL=3)

COTE TỪ +10.050 -> +10.980

COTE TỪ +10.050 -> +10.980

COTE TỪ +6.750 -> +10.050

COTE TỪ +10.000 -> +10.980

COTE TỪ +10.000 -> +10.980

COTE TỪ +10.000 -> +10.980

COTE TỪ -0.150 -> +1.130

COTE THEO THỰC TẾ -> +1.130

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-24

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT CỘT-03

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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MẶT ĐẤT TỰ NHIÊN

DẦM

BÊ TÔNG LÓT 
ĐÁ 10x20

BÓ NỀN DƯỚI ĐÀ KIỀNG
(ÁP DỤNG VỊ TRÍ DẦM BIÊN BAO QUANH NHÀ VÀ KHÔNG 

THUỘC TRƯỜNG HỢP VÁCH CHẮN ĐẤT BTCT)

NGOÀI NHÀ TRONG NHÀ

BÓ NỀN XÂY GẠCH 
VỮA B5 DÀY 200MM
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BÓ NỀN SÂN TRƯỚC
(ÁP DỤNG VỊ TRÍ SÂN TRƯỚC, ĐOẠN 

KHÔNG LÀM VÁCH BTCT)

VỈA HÈ

SÂN TRƯỚC

BÓ NỀN XÂY GẠCH 
VỮA B5 DÀY 200MM
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RANH ĐẤT
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DÀ

Y 
15

0m
m

VÁCH BTCT DÀY 150mm

TÁCH KHE BỐ TRÍ 
THANH TRƯƠNG NỞ

GHI CHÚ:
- d1 : XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC
- d2 : CHIỀU DÀI VÁCH ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CHÊNH CAO h1 ≥ 1000 THEO TRƯỜNG HỢP 2-VÁCH CHẮN ĐẤT BTCT
- CÁC DẦM CÒN LẠI XEM CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN "MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 1"

d2

3500

BẢN THANG BTCT

1Da [200x300]

1Db [200x300]

1X4 [200x300]

1X4 [200x300]
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30
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500

d1
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KC-25

LÔ Ô +P(m)

*CAO TRÌNH +P MANG TÍNH THAM 
KHẢO, CẦN KIỂM TRA THỰC TẾ
TRƯỚC KHI THI CÔNG

LK-2 26 143.94
143.96LK-3
144.50LK-4

1
1

144.50LK-4 27

150 50

+P

BÊ TÔNG LÓT 
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TRƯỜNG HỢP 1
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150 '1000
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SÂN TRƯỚC

COTE SÂN THEO 
THỰC TẾ
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0
20
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Ø10a200

Ø8a300

Ø6a400

(TRONG NHÀ TIẾP GIÁP VỈA HÈ)

TRƯỜNG HỢP 2
(SÂN TRƯỚC TIẾP GIÁP VỈA HÈ)

VÁCH CHẮN ĐẤT BTCT

SÂN SAU

TRƯỜNG HỢP 3
(TRONG NHÀ TIẾP GIÁP SÂN SAU)

COTE SÂN THEO 
THỰC TẾ+P

VỈA HÈ

VÁCH BTCT 
CẤP BỀN B15 

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG.
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP, CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG.
4. NHÀ THẦU PHẢI CÓ BIỆN PHÁP CHỐNG THẤM Ở NHỮNG ĐOẠN MẠCH NGỪNG CỦA VÁCH KHI THI CÔNG.
5. ĐOẠN CHÊNH CAO h1 < 1000 THÌ XÂY GẠCH (XEM CHI TIẾT BÓ NỀN).
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TRONG NHÀ
-0.050
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0
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Ø8a300
Ø6a400

DẦM

2Ø14

LÔ Ô +P(m)

*CAO TRÌNH +P MANG TÍNH THAM 
KHẢO, CẦN KIỂM TRA THỰC TẾ
TRƯỚC KHI THI CÔNG

165.38LK-13 28
165.73LK-14A 1
169.76LK-15 28

SÂN SAU
-0.150

SÂN SAU
COTE SÂN THEO 

THỰC TẾ
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Ø6a200
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h2
 ≥

 6
00

1Db [200x300]

*BẬC THANG XÂY GẠCH (XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC)

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-25

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG VÁCH CHẮN ĐẤT BTCT

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ VÁCH CHẮN ĐẤT BTCT

TỶ LỆ   1 : 25

MC R-R



01 02 03

C

[A]
KC-26

B

A

04

RANH ĐẤT

5100 3700 6200

15000

23
00

57
00

80
00

2000 500 4600

35
00

22
00

45
°

800 4300 1100 850 1750 650 5070 280 200

40
0

11
00

12
00

45
0

1X1-1 [200x300] 1X1-2 [200x300] 1X1-3 [200x300]

1X2-1 [200x300] 1X2-2 [200x300]

1X3-1 [200x300] 1X3-2 [200x300] 1X3-3 [200x300]

1Da [200x300]

1X4 [200x300]

1X4 [200x300]

1X5 [100x300]

1X2-3 [500x300]
1Y

1-
1[

20
0x

40
0]

1Y
1-

2[
20

0x
30

0]

1Y
2-

1[
20

0x
30

0]
1Y

2-
2[

20
0x

30
0]

1Y
3-

1[
20

0x
35

0]
1Y

3-
2[

20
0x

30
0]

1Y4-1 [200x300]

1Y4-2 [200x300]

1Y4-3 [200x300]

1Y
5[

20
0x

30
0]

1Y
6[

10
0x

30
0]

1Y
7[

20
0x

30
0]

1Y
8[

10
0x

30
0]

1D2 [200x300]
1D3 [200x400]

1DG [100x300]

1DG [100x300]

1DG [100x300]

50
0

55
0

11
50

23
00

50
0

2600 1100

[A]
KC-26

1D
1[

10
0x

30
0]

1D3 [200x400]

1750 450 500 3500

500

45
0

45
0

Ø10a200

2Ø6

10
0

-0.050

280

LỚP HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC (XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC)

LỚP BÊ TÔNG ĐÁ 1x2 DÀY 70mm

LỚP NI LÔNG CHỐNG MẤT NƯỚC BÊ TÔNG DÀY 0.2mm

LỚP ĐẤT SAN NỀN TƯỚI NƯỚC ĐẦM CHẶT TỪNG LỚP ≤30cm, K = 0.9 

CẤU TẠO NỀN

70
 

GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-26

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 1

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN - TẦNG 1

TỶ LỆ   1 : 25

MC A-A

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

REV NGÀY NỘI DUNG

CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 1

TÊN DẦM CAO ĐỘ
1Y1-1 [200x400] -0.050
1Y1-2 [200x300] -0.050
1Y2-1 [200x300] -0.050
1Y2-2 [200x300] -0.100
1Y3-1 [200x350] -0.050
1Y3-2 [200x300] -0.050
1Y4-1 [200x300] -0.050
1Y4-2 [200x300] -0.050
1Y4-3 [200x300] -0.050
1Y5 [200x300] -0.050
1Y6 [100x300] -0.100
1Y7 [200x300] -0.100
1Y8 [100x300] -0.150

CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 1

TÊN DẦM CAO ĐỘ
1D1 [100x300] -0.050
1D2 [200x300] -0.050
1D3 [200x400] -0.050
1DG [100x300] -0.050

1X1-1 [200x300] -0.050
1X1-2 [200x300] -0.050
1X1-3 [200x300] -0.050
1X2-1 [200x300] -0.050
1X2-2 [200x300] -0.100
1X2-3 [500x300] -0.100
1X3-1 [200x300] -0.050
1X3-2 [200x300] -0.100
1X3-3 [200x300] -0.050
1X4 [200x300] -0.150
1X5 [100x300] -0.100
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GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG

KÝ HIỆU SÀN:

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 130, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 130, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 120, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.200 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

B

XEM THÉP SÀN 

XEM THÉP 
SÀN

50

+6.750

Ø12a200

150

13
0

135°

+3.550

20
0

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-27

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 2

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN - TẦNG 2

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TỶ LỆ   1 : 10

MC B-B

REV NGÀY NỘI DUNG

CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 2

TÊN DẦM CAO ĐỘ
2D1 [200x250] +3.500
2D2 [100x250] +3.500
2D3 [100x250] +3.500

2X1-1 [200x400] +3.550
2X1-2 [200x350] +3.550
2X1-3 [200x300] +3.550
2X2-1 [200x300] +3.500
2X2-2 [200x350] +3.550
2X2-3 [100x350] +3.550
2X2-4 [200x450] +3.500
2X2-5 [200x500] +3.550
2X2-6 [180x300] +3.550
2X3 [200x350] +3.550

2X4-1 [200x300] +3.550
2X4-2 [200x400] +3.500
2X5 [200x450] +3.550

2Y1-1 [200x450] +3.550
2Y1-2 [200x350] +3.550
2Y2-1 [200x450] +3.550
2Y2-2 [200x350] +3.550
2Y3-1 [200x450] +3.550
2Y3-2 [200x350] +3.500
2Y4-1 [200x450] +3.550
2Y4-2 [200x450] +3.550
2Y5-1 [200x300] +3.500
2Y5-2 [200x300] +3.500
2Y5-3 [200x300] +3.500
2Y6 [200x350] +3.550
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GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG

KÝ HIỆU SÀN:

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 130, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 130, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 120, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.200 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

XEM BẢN VẼ THÉP SÀN

Ø6a200

2Ø6
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0

1101050
+6.750
+3.550

30
0

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-28

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 3

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN - TẦNG 3

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TỶ LỆ   1 : 25

MC B1-B1

REV NGÀY NỘI DUNG

CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 3

TÊN DẦM CAO ĐỘ
3D1 [200x250] +6.700
3D2 [100x250] +6.700

3X1-1 [200x400] +6.750
3X1-2 [200x350] +6.750
3X1-3 [200x300] +6.700
3X2-1 [200x300] +6.700
3X2-2 [200x350] +6.750
3X2-3 [100x350] +6.750
3X2-4 [200x350] +6.700
3X2-5 [200x400] +6.750
3X2-6 [180x300] +6.750
3X3-1 [200x350] +6.700
3X3-2 [200x400] +6.750
3X3-3 [200x400] +6.750
3X3-4 [200x350] +6.700
3X4 [200x400] +6.750

3Y1-1 [200x450] +6.750
3Y1-2 [200x350] +6.700
3Y2-1 [300x400] +6.750
3Y2-2 [200x350] +6.750
3Y3-1 [200x400] +6.750
3Y3-2 [200x350] +6.700
3Y4-1 [200x300] +6.700
3Y4-2 [200x400] +6.700
3Y4-3 [200x400] +6.750
3Y5 [200x350] +6.750



GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG

KÝ HIỆU SÀN:

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 130, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 130, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 120, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ
-0.200 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-29

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG DẦM SÀN MÁI

07/2025

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN MÁI

TỶ LỆ   1 : 25

MC D-D

REV NGÀY NỘI DUNG

CAO ĐỘ DẦM - MÁI

TÊN DẦM CAO ĐỘ
M1 [100x300] +10.000

MX1-1 [200x200] +10.000
MX1-2 [200x200] +10.000
MX2 [200x300] +10.000

MX3-1 [200x300] +10.000
MX3-2 [200x300] +10.000
MX3-3 [200x300] +10.000
MX3-4 [180x300] +10.000
MX4 [200x350] +10.050

MY1-1 [200x300] +10.000
MY1-2 [200x300] +10.000
MY2-1 [200x300] +10.000
MY2-2 [200x300] +10.000
MY3-1 [200x350] +10.050
MY3-2 [200x300] +10.000
MY4 [200x300] +10.000
MY5 [200x300] +10.000
MY6 [200x300] +10.000



GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG
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B

A

04

5100 3700 6200

15000

23
00

57
00

80
00

THÉP HỘP 50x100x1.8mm, MẠ KẼM
a=700mm

TƯỜNG HỒI XÂY GẠCH

TƯỜNG HỒI XÂY GẠCH

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-30

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG DẦM SÀN ĐỈNH MÁI, MẶT BẰNG XÀ GỒ MÁI

07/2025

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI +11.000

MÁI +10.000
TẦNG 3 +6.800
TẦNG 2 +3.600
TẦNG 1 +0.000

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN ĐỈNH MÁI

TỶ LỆ   1 : 25

MC C-C

TL 1 : 100

MẶT BẰNG BỐ TRÍ XÀ GỒ MÁI

BẢNG THỐNG KÊ THÉP XÀ GỒ MÁI

TÊN C.KIỆN
CHIỀU DÀI 1
THANH (mm)

SỐ
LƯỢNG

TỔNG CHIỀU DÀI
(m)

KHỐI LƯỢNG
(kg)

8900 1 8.90 36.82

[]50x100x1.8mm 8900 5 44.50 184.12
[]50x100x1.8mm 11700 3 35.11 145.27
[]50x100x1.8mm 14790 1 14.79 61.18
[]50x100x1.8mm 15000 1 15.00 62.06

TỔNG KHỐI LƯỢNG: 12 123.40 510.55

REV NGÀY NỘI DUNG

CAO ĐỘ DẦM - ĐỈNH MÁI

TÊN DẦM CAO ĐỘ
Varies

DM1-1 [200x250] +10.980
DM1-2 [200x250] +10.980
DM2 [200x250] +10.980
DM3 [200x250] +10.980
DM4 [200x250] +10.980
GT1 [80x150] +10.980

GT2 [260x160] +10.980

[]50x100x1.8mm 5100 1 5.10 21.10
[]50x100x1.8mm
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TL: 1/25

TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

DẦM 1X5 (SL=1; L=950)

DẦM 1X1 (SL=1; L=11000) DẦM 1X4 (SL=2; L=2300)

DẦM 1Y6 (SL=1; L=2400) DẦM 1Y7 (SL=1; L=1200) DẦM 1Y8 (SL=1; L=8000) DẦM 1D1 (SL=1; L=700)

DẦM 1X2 (SL=1; L=8900)

DẦM 1Y2 (SL=1; L=8000)

DẦM 1Y5 (SL=1; L=4000)

DẦM 1Y4 (SL=1; L=6242)

DẦM 1Y1 (SL=1; L=8000)

DẦM 1Y3 (SL=1; L=8000)

GỐI TRỤC 1 ĐOẠN CÒN LẠIGỐI TRỤC 2 ĐOẠN 1X2-2

ĐOẠN CÒN LẠI GỐI TRỤC B

ĐOẠN TRỤC A-B ĐOẠN TRỤC B-C
ĐOẠN 1Y4-1
ĐOẠN 1Y4-3

ĐOẠN 1Y4-2

GỐI NHỊP

ĐOẠN 1X2-1 ĐOẠN 1X2-3

CỦA ĐOẠN 1Y1-1

GỐI TRỤC B

CỦA ĐOẠN 1Y1-2CỦA ĐOẠN 1Y1-1

ĐOẠN CÒN LẠI

CỦA ĐOẠN 1Y1-2

ĐOẠN TRỤC A-B ĐOẠN TRỤC B-C
KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-31

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 1-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



1 2

2 3

3 4

30
0

50

1005050

40
0

50

200 5050

30
0

50

200 5050

30
0

50

200 5050

30
0

50

200 5050

30
0

50

200 5050

30
0

5100

225 1200 2350 1200 250 900

3700

1200 250 900 1650 900 300 1450

6200

900 300 1450 2900 1450 225

30
0

50

200 5050

3

1

2

3

1

2

7

1

3

2

4 5 6

7

1

2

7

1

4

2

5

7

1

2

2

2

1

1

1

1

3

3

131 41

2

41

1

1

4

4

3

3

3

3

2

2

1

1

41
141 51

2

51 1

2 2

3

3

2

2

1

1

1

1

51
51 1 61

2 2 2

3

1

2

Ø6a150

-0.0501Ø14

1Ø14

Ø6a150

-0.0503Ø14

2Ø14

Ø6a150

-0.0502Ø14

1Ø14

2Ø14

Ø6a200

-0.0502Ø14

2Ø14

Ø6a150

-0.1002Ø14

1Ø14

2Ø14

Ø6a200

-0.1002Ø14

2Ø14

-0.050

Ø6a150 Ø6a200 Ø6a150 Ø6a150

2Ø142Ø14+1Ø14 2Ø14+1Ø14

2Ø14

2Ø14+1Ø14

Ø6a150 Ø6a150 Ø6a200 Ø6a150 Ø6a150

2Ø14+1Ø14
2Ø142Ø14+1Ø14 2Ø14+1Ø14

2Ø14

2Ø14+1Ø14 2Ø14

2Ø14 2Ø14

Ø6a150 Ø6a150 Ø6a200 Ø6a150

2Ø14+1Ø14
2Ø14+1Ø14 2Ø14 2Ø14+1Ø14

2Ø14 2Ø14 2Ø14

Ø6a150

-0.0502Ø14

2Ø14

TL: 1/25TL: 1/25

1X3 (TL: 1/25) 1X3 (TL: 1/25)

1X3 (TL: 1/25) 1X3 (TL: 1/25)

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

DẦM 1DG (SL=3; L=1200)DẦM 1D3 (SL=2; L=700)

MC 1-1 MC 2-2

MC 3-3 MC 4-4

DẦM 1X3 (SL=1; L=15000)

DẦM 1X3 (SL=1; L=15000)

DẦM 1X3 (SL=1; L=15000)

DẦM 1D2 (SL=1; L=700)

ĐAI XOẮN

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-32

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 1-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

DẦM 2X3 (SL=1; L=5200) DẦM 2X5 (SL=1; L=6300)

DẦM 2Y1 (SL=1; L=8000)

DẦM 2Y2 (SL=1; L=8000)

DẦM 2Y3 (SL=1; L=8000)

GỐI NHỊP GỐI TRỤC 3 NHỊP GỐI TRỤC 4

GỐI TRỤC A NHỊP TRỤC A-B GỐI TRỤC B
ĐOẠN 2Y1-1

GỐI TRỤC B
ĐOẠN 2Y1-2

ĐOẠN CÒN LẠI

GỐI TRỤC A NHỊP TRỤC A-B GỐI TRỤC B
ĐOẠN 2Y2-1

GỐI TRỤC B
ĐOẠN 2Y2-2

ĐOẠN CÒN LẠI

GỐI TRỤC A NHỊP TRỤC A-B GỐI TRỤC B
ĐOẠN 2Y3-1

GỐI TRỤC B
ĐOẠN 2Y3-2

ĐOẠN CÒN LẠI

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-33

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 2-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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DẦM 2Y5 (SL=1; L=5643) DẦM 2Y6 (SL=1; L=4000)
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ĐAI XOẮN

GỐI NHỊP

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-34

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 2-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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DẦM 2X1 (SL=1; L=10800)

DẦM 2X1 (SL=1; L=10800)

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-35

MẪU NHÀ T3_2b
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DẦM 2X2 (SL=1; L=15560)
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-36

MẪU NHÀ T3_2b
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REV NGÀY NỘI DUNG
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2Ø16

2Ø14 Ø6a150

+6.7502Ø16

2Ø16

2Ø16 Ø6a150

+6.7002Ø16

2Ø16

2Ø16 Ø6a150

+6.7002Ø16

2Ø16

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

DẦM 3X4 (SL=1; L=6300)

DẦM 3Y1 (SL=1; L=8000)

DẦM 3Y2 (SL=1; L=8000)

DẦM 3Y3 (SL=1; L=8000)

TẠI GỐI TRỤC 3 TẠI NHỊP

GỐI TRỤC A NHỊP TRỤC A-B ĐOẠN CÒN LẠIGỐI TRỤC B
ĐOẠN 3Y1-1

GỐI TRỤC B
ĐOẠN 3Y1-2

GỐI TRỤC A NHỊP TRỤC A-B ĐOẠN CÒN LẠIGỐI TRỤC B
ĐOẠN 3Y2-1

GỐI TRỤC B
ĐOẠN 3Y2-2

GỐI TRỤC A NHỊP TRỤC A-B ĐOẠN CÒN LẠIGỐI TRỤC B
ĐOẠN 3Y3-1

GỐI TRỤC B
ĐOẠN 3Y3-2

TẠI GỐI TRỤC 4

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-37

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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2Ø14

TL: 1/25 TL: 1/25TL: 1/25

TL: 1/25

3Y4 (TL: 1/25)
3Y4 (TL: 1/25) 3Y4 (TL: 1/25) 3Y4 (TL: 1/25) 3Y4 (TL: 1/25) 3Y4 (TL: 1/25)

DẦM 3D1 (SL=4; L=1250) DẦM 3D2 (SL=2; L=2800)DẦM 3Y5 (SL=1; L=4000)

DẦM 3Y4 (SL=1; L=8000)

MC 1-1
MC 2-2 MC 3-3 MC 4-4 MC 5-5 MC 6-6

ĐAI XOẮN

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-38

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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3X1 (TL: 1/25) 3X1 (TL: 1/25) 3X1 (TL: 1/25)
3X1 (TL: 1/25) 3X1 (TL: 1/25)

3X1 (TL: 1/25)

TL: 1/25

TL: 1/25

MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3 MC 4-4 MC 5-5 MC 6-6

DẦM 3X1 (SL=1; L=11000)

DẦM 3X1 (SL=1; L=11000)

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-39

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-03

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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DẦM 3X2 (SL=1; L=15560)

DẦM 3X2 (SL=1; L=15560)

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-40

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-04

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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3X3 (TL: 1/25) 3X3 (TL: 1/25)
3X3 (TL: 1/25)

3X3 (TL: 1/25) 3X3 (TL: 1/25) 3X3 (TL: 1/25)
3X3 (TL: 1/25)

DẦM 3X3 (SL=1; L=11000)

DẦM 3X3 (SL=1; L=11000)

MC 1-1 MC 2-2 MC 3-3
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-41

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM TẦNG 3-05

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25 TL: 1/25 TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25 TL: 1/25

DẦM DM1 (SL=1; L=8900) DẦM DM2 (SL=1; L=4200) DẦM DM3 (SL=1; L=6300) DẦM DM4 (SL=1; L=4000)

DẦM MX1 (SL=1; L=8900) DẦM MX2 (SL=1; L=5200) DẦM MX3 (SL=1; L=15560) DẦM MX4 (SL=1; L=6300)

DẦM MY2 (SL=1; L=8000) DẦM MY4 (SL=1; L=4000) DẦM MY5 (SL=1; L=2400)

DẦM M1 (SL=1; L=11700)

DẦM GT1 (SL=1; L=15000)

DẦM MY3 (SL=1; L=8000)

DẦM GT2 (SL=1; L=8500)

DẦM MY1 (SL=1; L=8000) DẦM MY6 (SL=1; L=4000)

ĐAI XOẮN
ĐAI XOẮN ĐAI XOẮN ĐAI XOẮN

ĐOẠN MX3-4ĐOẠN CÒN LẠI

ĐOẠN MY3-2TẠI NHỊP ĐOẠN MY3-1TẠI GỐI ĐOẠN MY3-1

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-42

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT DẦM MÁI

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-43

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2 - LỚP DƯỚI

TL 1 : 100

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2 - LỚP TRÊN

REV NGÀY NỘI DUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-44

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3 - LỚP DƯỚI

TL 1 : 100

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3 - LỚP TRÊN

REV NGÀY NỘI DUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-45

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI, ĐỈNH MÁI

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI - LỚP DƯỚI

TL 1 : 100

MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI - LỚP TRÊN

REV NGÀY NỘI DUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-46

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG CẦU THANG

07/2025

TL 1 : 50

MẶT BẰNG CẦU THANG TẦNG 1 - TẦNG 2
TL 1 : 50

MẶT BẰNG CẦU THANG TẦNG 2 - TẦNG 3

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

MC C1-C1

MC A1-A1

MC B1-B1

DT-1a [100x450]

DT-1b [100x450]

Ø10a150

Ø10a150

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-47

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT CẦU THANG-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

TL: 1/25

TL: 1/25

MC A2-A2

MC C2-C2

MC B2-B2

DT-2a [100x450]

DT-2b [100x450]

Ø10a150

Ø10a150

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-48

MẪU NHÀ T3_2b

CHI TIẾT CẦU THANG-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-49

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG 1

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG LANH TÔ - TẦNG 1

TỶ LỆ   1 : 25

CHI TIẾT BTT ĐIỂN HÌNH

REV NGÀY NỘI DUNG



GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-50

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG LANH TÔ TẦNG 2, TẦNG 3

07/2025

TL 1 : 100

MẶT BẰNG LANH TÔ - TẦNG 3

TL 1 : 100

MẶT BẰNG LANH TÔ - TẦNG 2

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP LANH TÔ

TÊN C.KIỆN SỐ
HIỆU HÌNH DẠNG Đ.KÍNH

(mm) A (mm) B (mm) C (mm)
CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(kg)
1

C.KIỆN T.BỘ

BTT.

BTT. - SL: 01 1 14 150 1100 150 1400 1 1 1.40 1.69

BTT. - SL: 01 2 14 1100 0 0 1100 1 1 1.10 1.33

BTT. - SL: 01 3 6 60 150 0 270 6 6 1.62 0.36

GR1.

GR1. - SL: 01 1 10 100 10680 100 10880 1 1 10.88 6.71

GR1. - SL: 01 2 10 10680 0 0 10680 1 1 10.68 6.58

GR1. - SL: 01 3 6 60 100 0 220 54 54 11.88 2.64

LT2.

LT2. - SL: 01 1 10 100 1300 100 1500 1 1 1.50 0.92

LT2. - SL: 01 2 10 1300 0 0 1300 1 1 1.30 0.80

LT2. - SL: 01 3 6 60 100 0 220 7 7 1.54 0.34

LT-1.

LT-1. - SL: 01 1 12 4250 0 0 4250 2 2 8.50 7.55

LT-1. - SL: 01 2 6 60 150 0 270 22 22 5.94 1.32

LT-1a.
LT-1a. - SL:

01 1 12 27650 0 0 27650 2 2 55.30 49.10

LT-1a. - SL:
01 2 12 100 27650 100 27850 2 2 55.70 49.45

LT-1a. - SL:
01 3 6 150 100 60 620 139 139 86.18 19.13

LT-3.

LT-3. - SL: 01 1 10 10400 0 0 10400 2 2 20.80 12.82

LT-3. - SL: 01 2 6 60 150 0 270 52 52 14.04 3.12

LT-4.

LT-4. - SL: 01 1 12 3560 0 0 3560 2 2 7.12 6.32

LT-4. - SL: 01 2 12 150 3560 150 3860 2 2 7.72 6.85

LT-4. - SL: 01 3 6 150 150 60 720 18 18 12.96 2.88

LT-5.

LT-5. - SL: 01 1 12 2800 0 0 2800 2 2 5.60 4.97

LT-5. - SL: 01 2 12 100 2800 100 3000 2 2 6.00 5.33

LT-5. - SL: 01 3 6 150 100 60 620 14 14 8.68 1.93

TỔNG 334 334 336.44 192.14

BẢNG TỔNG HỢP THÉP LANH TÔ

Đ.KÍNH (mm) TỔNG CHIỀU DÀI
(m) TỔNG T.LƯỢNG (kg)

6 142.84 31.70
10 45.16 27.84
12 145.94 129.57
14 2.50 3.02

TỔNG 336.44 192.14

REV NGÀY NỘI DUNG
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TL: 1/25

TL: 1/10

GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM 
TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP. 
CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG
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KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-51

MẪU NHÀ T3_2b

MẶT BẰNG VÀ CHI TIẾT LAM MÁI

07/2025

BẢNG THỐNG KÊ THÉP LAM MÁI

TÊN C.KIỆN CHIỀU DÀI 1
THANH (mm)

SỐ
LƯỢNG

TỔNG CHIỀU
DÀI (m)

KHỐI
LƯỢNG

(kg)
[]60x120x1.8 910 16 14.60 72.78
[]60x120x1.8 3950 1 3.95 19.69
[]60x120x3 2040 5 10.22 83.72

TỔNG KHỐI LƯỢNG: 22 28.77 176.20

TL 1 : 25

MẶT BẰNG BỐ TRÍ LAM MÁI

TỶ LỆ   1 : 25

MC L1-L1

REV NGÀY NỘI DUNG



KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-52

MẪU NHÀ T3_2b

TKT ĐÁY MÓNG

07/2025

BẢNG TỔNG HỢP THÉP ĐÁY MÓNG PHƯƠNG ÁN 2
Đ.KÍNH (mm) TỔNG CHIỀU DÀI (m) TỔNG T.LƯỢNG (kg)

10 435.20 268.32
TỔNG 435.20 268.32

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP ĐÁY MÓNG PHƯƠNG ÁN 2

TÊN C.KIỆN
SỐ

HIỆU HÌNH DẠNG
Đ.KÍNH
(mm) A (mm) B (mm) C (mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(kg)
1

C.KIỆN T.BỘ

PHƯƠNG ÁN 2 - M1
PHƯƠNG

ÁN 2 - M1 -
SL: 01

10 100 1100 100 1300 44 44 57.20 35.27

PHƯƠNG
ÁN 2 - M1 -

SL: 01
10 0 7900 0 7900 5 5 39.50 24.35

PHƯƠNG ÁN 2 - M2
PHƯƠNG

ÁN 2 - M2 -
SL: 01

10 100 1300 100 1500 56 56 84.00 51.79

PHƯƠNG
ÁN 2 - M2 -

SL: 01
10 0 7900 0 7900 6 6 47.40 29.22

PHƯƠNG ÁN 2 - M3
PHƯƠNG

ÁN 2 - M3 -
SL: 01

10 100 1450 100 1650 58 58 95.70 59.00

PHƯƠNG
ÁN 2 - M3 -

SL: 01
10 0 7900 0 7900 6 6 47.40 29.22

PHƯƠNG ÁN 2 - M4
PHƯƠNG

ÁN 2 - M4 -
SL: 01

10 100 1200 100 1400 29 29 40.60 25.03

PHƯƠNG
ÁN 2 - M4 -

SL: 01
10 0 3900 0 3900 6 6 23.40 14.43

TỔNG 210 210 435.20 268.32

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP ĐÁY MÓNG PHƯƠNG ÁN 1

TÊN C.KIỆN
SỐ

HIỆU HÌNH DẠNG
Đ.KÍNH
(mm) A (mm) B (mm) C (mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(kg)
1

C.KIỆN T.BỘ

PHƯƠNG ÁN 1 - M1
PHƯƠNG

ÁN 1 - M1 -
SL: 01

10 100 900 100 1100 41 41 45.10 27.81

PHƯƠNG
ÁN 1 - M1 -

SL: 01
10 0 7900 0 7900 4 4 31.60 19.48

PHƯƠNG ÁN 1 - M2
PHƯƠNG

ÁN 1 - M2 -
SL: 01

10 100 1100 100 1300 50 50 65.00 40.07

PHƯƠNG
ÁN 1 - M2 -

SL: 01
10 0 7900 0 7900 4 4 31.60 19.48

PHƯƠNG ÁN 1 - M3
PHƯƠNG

ÁN 1 - M3 -
SL: 01

10 100 1250 100 1450 52 52 75.40 46.49

PHƯƠNG
ÁN 1 - M3 -

SL: 01
10 0 7900 0 7900 6 6 47.40 29.22

PHƯƠNG ÁN 1 - M4
PHƯƠNG

ÁN 1 - M4 -
SL: 01

10 100 1000 100 1200 26 26 31.20 19.24

PHƯƠNG
ÁN 1 - M4 -

SL: 01
10 0 3900 0 3900 4 4 15.60 9.62

TỔNG 187 187 342.90 211.41

BẢNG TỔNG HỢP THÉP ĐÁY MÓNG PHƯƠNG ÁN 1
Đ.KÍNH (mm) TỔNG CHIỀU DÀI (m) TỔNG T.LƯỢNG (kg)

10 342.90 211.41
TỔNG 342.90 211.41

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP ĐAN TỰ HOẠI

TÊN C.KIỆN
SỐ

HIỆU HÌNH DẠNG
Đ.KÍNH
(mm) A (mm) B (mm) C (mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(kg)
1

C.KIỆN T.BỘ

ĐAN ĐÁY BỂ TH
ĐAN ĐÁY BỂ
TH - SL: 01 8 0 1450 0 1450 48 48 69.60 27.46

TỔNG 48 48 69.60 27.46

REV NGÀY NỘI DUNG



4.327.001 710001010001 7

4.076.601 611001011002 6

1 5765605 480 20 6850 41 27.40 67.574

2 2465320 440 16 3225 31 9.68 15.273

3 7890250 250 14 8390 41 33.56 40.554

6.944.401 222001622005 2

29.9615.001 437501837506 4

9.8811.131 255651255657 2

640340648 8 2090 361 75.24 29.6936

440340649 8 1690 141 23.66 9.3414

6464 4.8212.211 22555834010 22

1 5865605 480 20 6950 41 27.80 68.564

2 2365320 440 16 3125 31 9.38 14.803

3 7890250 250 14 8390 41 33.56 40.554

6.944.401 222001622005 2

29.9615.001 437501837506 4

10.0611.331 256651256657 2

640340648 8 2090 371 77.33 30.5137

440340649 8 1690 131 21.97 8.6713

6464 4.8212.211 22555834010 22

1 5865605 480 20 6950 41 27.80 68.564

2 2365320 440 16 3125 41 12.50 19.734

3 7890310 310 16 8510 41 34.04 53.734

6.944.401 222001622005 2

14.987.501 237501837506 2

10.0611.331 256651256657 2

640340648 8 2090 371 77.33 30.5137

440340649 8 1690 101 16.90 6.6710

6464 2.857.221 13555834010 13

1 3940555 505 20 5000 31 15.00 36.993

2 3890200 150 14 4240 31 12.72 15.373

4 3840540 540 20 4920 31 14.76 36.403

590290645 8 1890 241 45.36 17.9024

6464 1.794.541 950582906 9

TỔNG HỢP CỐT THÉP DẦM MÓNG

    - Đường kính (mm): Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20

    - Chiều dài (m): 373.97 13.6 33.79 79.84 78.8 37.5 112.76

    - Khối lượng (kg): 147.57 8.39 30 96.47 124.35 74.9 278.08

    - Chiều dài / 11.7 - 2 3 7 7 4 10

    - Nhóm Ø < 10: 147.57 kg

    - Nhóm 10 <= Ø < 20: 334.11 kg

    - Nhóm Ø >= 20: 278.08 kg

    - Tổng cộng: 759.76 kg

SL
: 1

M
5

SL
: 1

PA
1 

- M
1

SL
: 1

PA
1 

- M
2

SL
: 1

PA
1 

- M
3

SL
: 1

PA
1 

- M
4

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM MÓNG

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-53

MẪU NHÀ T3_2b

TKT DẦM MÓNG PA1

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

2

2

1 1220300 140 12 1660 14 6.64 5.904

2 1195300 140 12 1635 14 6.54 5.814

5050 2.179.764 830561403 32

1 1220300 300 12 1820 43 21.84 19.3912

140140352 6 630 73 13.23 2.9421

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

640 12003970300 8.075.111 15110164

640 12004770300 9.335.911 15910165

6 16 3840 81 30.72 48.493000
200 640 8

7 3070 300 16 3370 11 3.37 5.32

8 2270 300 16 2570 11 2.57 4.06

9 870 300 14 1170 21 2.34 2.83

10 300 70 14 370 21 0.74 0.89

1652653511 6 930 141 13.02 2.8914

1402403512 6 830 571 47.31 10.5057

1401903513 6 730 271 19.71 4.3727

1401403514 6 630 101 6.30 1.4010

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

640 12003970300 8.075.111 15110164

640 12004770300 9.335.911 15910165

6 16 3840 61 23.04 36.363000
200 640 6

7 3640300 300 16 4240 21 8.48 13.382

8 3070 300 16 3370 31 10.11 15.963

9 2270 300 16 2570 31 7.71 12.173

2901653510 6 980 141 13.72 3.0514

2401403511 6 830 571 47.31 10.5057

1901403512 6 730 271 19.71 4.3727

560 2200
1350

300 5.824.821 22410141

560 22002050300 7.526.221 23110142

3 14 4160 41 16.64 20.113400
200 560 4

4 14 3760 41 15.04 18.173000
200 560 4

5 3070 300 14 3370 21 6.74 8.142

6 2370 300 14 2670 21 5.34 6.452

165165357 6 730 141 10.22 2.2714

140140358 6 630 841 52.92 11.7584

640 3200
2080

300 15.259.661 33220161

640 32002880300 19.0312.061 34020162

3 16 4040 61 24.24 38.263200
200 640 6

4 16 3840 41 15.36 24.243000
200 640 4

5 2540 300 16 2840 11 2.84 4.48

6 1740 300 16 2040 11 2.04 3.22

7 3640300 300 16 4240 21 8.48 13.382

8 16 2740 41 10.96 17.301900
200 640 4

9 1440 300 14 1740 21 3.48 4.21

10 640 300 14 940 21 1.88 2.27

1653403511 6 1080 141 15.12 3.3614

1402903512 6 930 571 53.01 11.7757

1401903513 6 730 271 19.71 4.3727

1401403514 6 630 101 6.30 1.4010

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

640 12003970300 8.075.111 15110164

640 12004770300 9.335.911 15910165

6 16 3840 41 15.36 24.243000
200 640 4

7 3070 300 16 3370 31 10.11 15.96

8 2270 300 16 2570 31 7.71 12.17

290190359 6 1030 141 14.42 3.2014

2401403510 6 830 571 47.31 10.5057

1401403511 6 630 271 17.01 3.7827

560 2200
1350

300 5.824.821 22410141

560 22002050300 7.526.221 23110142

3 14 4160 41 16.64 20.113400
200 560 4

4 14 3760 41 15.04 18.173000
200 560 4

5 3070 300 14 3370 21 6.74 8.14

6 2370 300 14 2670 21 5.34 6.45

165190357 6 780 141 10.92 2.4214

140140358 6 630 841 52.92 11.7584

SL
: 4

BT
1

SL
: 3

BT
2

SL
: 1C1

SL
: 1C2

SL
: 1C3

SL
: 1C3

SL
: 1C4

SL
: 1C5

SL
: 1C6

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CỘT

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CỘT

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-54

MẪU NHÀ T3_2b

TKT CỘT-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG

LƯU Ý: THỐNG KÊ CỐT THÉP CHỈ MANG TÍNH CHẤT ĐỊNH HƯỚNG, NHÀ THẦU CẦN TRIỂN KHAI SHOPDRAWING ĐỂ CÓ HÌNH DẠNG VÀ KHỐI LƯỢNG CHÍNH XÁC.



1

1

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

560 2200
1350

300 5.824.821 22410141

560 22002050300 7.526.221 23110142

3 14 4160 41 16.64 20.113400
200 560 4

4 14 3760 81 30.08 36.353000
200 560 8

560 12003570300 5.594.631 14630145

560 12004270300 6.445.331 15330146

7 3070 300 14 3370 11 3.37 4.07

8 2370 300 14 2670 11 2.67 3.23

9 870 300 14 1170 21 2.34 2.83

10 300 170 14 470 21 0.94 1.14

1652403511 6 880 141 12.32 2.7314

1401903512 6 730 571 41.61 9.2457

1401403513 6 630 371 23.31 5.1737

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

640 12003970300 8.075.111 15110164

640 12004770300 9.335.911 15910165

6 16 3840 41 15.36 24.243000
200 640 4

7 3070 300 16 3370 31 10.11 15.963

8 2270 300 16 2570 31 7.71 12.17

9 3640300 300 16 4240 21 8.48 13.382

2901903510 6 1030 141 14.42 3.2014

2401403511 6 830 571 47.31 10.5057

1401403512 6 630 271 17.01 3.7827

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

4 16 3840 41 15.36 24.243000
200 640 4

5 3070 300 14 3370 21 6.74 8.14

6 2270 300 14 2570 21 5.14 6.21

165240357 6 880 141 12.32 2.7314

140190358 6 730 571 41.61 9.2457

140140359 6 630 271 17.01 3.7827

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

4 3070 300 16 3370 21 6.74 10.642

5 2270 300 16 2570 21 5.14 8.11

300
3640300 13.388.481 24240166 2

290165357 6 980 141 13.72 3.0514

240140358 6 830 571 47.31 10.5057

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

4 16 3840 81 30.72 48.493000
200 640 8

5 3640300 300 16 4240 21 8.48 13.382

6 870 300 14 1170 21 2.34 2.83

7 300 70 14 370 21 0.74 0.89

215265358 6 1030 141 14.42 3.2014

190240359 6 930 301 27.90 6.1930

1402403510 6 830 271 22.41 4.9727

1401403511 6 630 371 23.31 5.1737

640 2200
1350

300 7.864.981 22490161

640 22002150300 10.396.581 23290162

3 16 4240 41 16.96 26.773400
200 640 4

4 16 3840 81 30.72 48.493000
200 640 8

5 3640300 300 16 4240 21 8.48 13.382

6 870 300 14 1170 21 2.34 2.83

7 300 70 14 370 21 0.74 0.89

265165358 6 930 141 13.02 2.8914

240140359 6 830 301 24.90 5.5330

1901403510 6 730 271 19.71 4.3727

1401403511 6 630 371 23.31 5.1737

1 1170300 300 14 1770 41 7.08 8.564

140140352 6 630 101 6.30 1.4010

TỔNG HỢP CỐT THÉP CỘT
    - Đường kính (mm): Ø6 Ø12 Ø14 Ø16

    - Chiều dài (m): 953.16 35.02 220.2 632.84

    - Khối lượng (kg): 211.57 31.1 266.07 998.89

    - Chiều dài / 11.7 - 3 19 55

    - Nhóm Ø < 10: 211.57 kg

    - Nhóm 10 <= Ø < 20: 1296.06 kg

    - Tổng cộng: 1507.63 kg

SL
: 1C7

SL
: 1C8

SL
: 1C9

SL
: 1

C1
0

SL
: 1

C1
0

SL
: 1

C1
1

SL
: 1

C1
2

SL
: 1

CC
1

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CỘT BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CỘT

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-55

MẪU NHÀ T3_2b

TKT CỘT-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG

LƯU Ý: THỐNG KÊ CỐT THÉP CHỈ MANG TÍNH CHẤT ĐỊNH HƯỚNG, NHÀ THẦU CẦN 
TRIỂN KHAI SHOPDRAWING ĐỂ CÓ HÌNH DẠNG VÀ KHỐI LƯỢNG CHÍNH XÁC.



1

1

1

1 640550 650 14 1840 11 1.84 2.221

2 590275 375 14 1240 11 1.24 1.501

5050 0.371.681 442062403 4

1 640390 490 14 1520 21 3.04 3.672

2 590275 375 14 1240 21 2.48 3.002

240140603 6 880 41 3.52 0.784

1 640490 390 14 1520 32 9.12 11.026

2 590375 275 14 1240 22 4.96 5.994

3401402403 6 1200 42 9.60 2.138

1 10940315 365 14 11620 21 23.24 28.082

2 10890200 250 14 11340 21 22.68 27.412

2.842.351 123501423503 1

4 1395445 16 1840 21 3.68 5.812

240140605 6 880 641 56.32 12.5064

3035 23054895365 20.7817.201 28600141

2 1140590 390 14 2120 41 8.48 10.254

2845 2305
4920

250 20.1116.641 28320143

4 1090475 275 14 1840 41 7.36 8.894

240140605 6 880 461 40.48 8.9846

240440606 6 1480 71 10.36 2.307

2 38.5731.921 215960141

2 38.4531.821 215910142

3 1395240 14 1635 11 1.64 1.981

4 14 2355 11 2.36 2.851150
305 900 1

5 14 2655 11 2.66 3.211450
305 900 1

6 1645 240 14 1885 11 1.88 2.28

240140607 6 880 871 76.56 16.9987

1 2240490 290 14 3020 33 27.18 32.849

2 2190375 175 14 2740 23 16.44 19.876

240140603 6 880 143 36.96 8.2042

1 890490 390 14 1770 11 1.77 2.141

2 840375 275 14 1490 11 1.49 1.801

5050 0.472.101 542062403 5

1 7940340 240 14 8520 21 17.04 20.592

2 5715250 125 14 6090 21 12.18 14.722

3 2540 240 14 2780 21 5.56 6.722

2.662.201 122001422004 1

340140605 6 1080 321 34.56 7.6732

240140606 6 880 141 12.32 2.7314

1 5445240
355 14 8425 21 16.85 20.3622145 240

2 5420240
355 14 8375 21 16.75 20.2422120 240

240140603 6 880 461 40.48 8.9846

1 7940290 240 14 8470 21 16.94 20.472

2 5420250
355 14 8385 21 16.77 20.2722120 240

290140603 6 980 321 31.36 6.9632

240140604 6 880 141 12.32 2.7314

1 6180240 240 14 6660 21 13.32 16.102

2 6130240 240 14 6610 21 13.22 15.982

3.673.041 130401430403 1

4 1480240 14 1720 11 1.72 2.081

5 1580 240 14 1820 11 1.82 2.20

240140606 6 880 371 32.56 7.2337

1 3940240 240 14 4420 21 8.84 10.682

2 3890200 150 14 4240 21 8.48 10.252

3 1095240 14 1335 11 1.34 1.611

4 1145 240 14 1385 11 1.38 1.67

240140605 6 880 201 17.60 3.9120

1 2340240 240 14 2820 11 2.82 3.411

2 2290240 240 14 2770 11 2.77 3.351

5050 1.315.881 1442062403 14

1 1140490 390 14 2020 21 4.04 4.882

2 1090375 275 14 1740 21 3.48 4.212

240140603 6 880 71 6.16 1.377

1 7940240 240 14 8420 11 8.42 10.171

2 7890240 240 14 8370 11 8.37 10.111

5050 4.9422.261 5342062403 53

1 1140490 490 14 2120 13 6.36 7.693

2 1090375 375 14 1840 13 5.52 6.673

5050 2.2410.083 842062403 24

24
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24
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24
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24
0

TỔNG HỢP CỐT THÉP DẦM TẦNG 1
    - Đường kính (mm): Ø6 Ø14 Ø16

    - Chiều dài (m): 463.16 439.02 3.68

    - Khối lượng (kg): 102.79 530.51 5.81

    - Chiều dài / 11.7 - 38 1

    - Nhóm Ø < 10: 102.79 kg

    - Nhóm 10 <= Ø < 20: 536.32 kg

    - Tổng cộng: 639.11 kg

SL
: 1

1D
1

SL
: 1

1D
2

SL
: 2

1D
3

SL
: 1

1X
1

SL
: 1

1X
2

SL
: 1

1X
3

SL
: 3

1X
4

SL
: 1

1X
5

SL
: 1

1Y
1

SL
: 1

1Y
1

SL
: 1

1Y
2

SL
: 1

1Y
3

SL
: 1

1Y
4

SL
: 1

1Y
5

SL
: 1

1Y
6

SL
: 1

1Y
7

SL
: 1

1Y
8

SL
: 3

DG

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 1

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 1

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-56

MẪU NHÀ T3_2b

THỐNG KÊ THÉP DẦM-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



2

2

1 1190390 490 14 2070 26 24.84 30.0212

2 1140275 375 14 1790 26 21.48 25.9612

190140603 6 780 76 32.76 7.2742

1 2740390 390 14 3520 12 7.04 8.512

2 2690275 275 14 3240 12 6.48 7.832

5050 2.7912.582 1737061903 34

1 2790390 390 14 3570 11 3.57 4.311

2 2740275 275 14 3290 11 3.29 3.981

5050 1.406.291 1737061903 17

1 10740290 240 14 11270 21 22.54 27.242

2 26.3121.771 210885142

8.046.651 233251433253 2

4.113.401 134001434004 1

5 1420290 14 1710 21 3.42 4.132

7.584.801 224001624006 2

340140607 6 1080 321 34.56 7.6732

290140608 6 980 221 21.56 4.7922

240140609 6 880 141 12.32 2.7314

1 3540240
305 16 5675 11 5.68 8.9611300 290

2 3540240
305 16 9555 11 9.56 15.0815050 420

3 2040390
305 16 7435 21 14.87 23.4724460 240

4 8840240 285 16 9365 11 9.36 14.781

5 5090240 290 16 5620 11 5.62 8.871

6 6190285 335 16 6810 21 13.62 21.502

7 675240 14 915 21 1.83 2.212

10.038.301 241501441508 2

3.632.301 1230016230010 1

11 16 2655 11 2.66 4.191500
305 850 1

2401406012 6 880 191 16.72 3.7119

2901406013 6 980 101 9.80 2.1810

5050 5.2223.501 50470629014 50

3901406015 6 1180 111 12.98 2.8811

4401406016 6 1280 231 29.44 6.5323

2401206017 6 840 51 4.20 0.935

10a 1370290 16 1660 11 1.66 2.621

11a 1670290 16 1960 11 1.96 3.091

1 5140390 390 14 5920 21 11.84 14.312

2 5090275 275 14 5640 21 11.28 13.632

8.226.801 234001434003 2

4 1320440 14 1760 21 3.52 4.252

5 1320 440 14 1760 21 3.52 4.25

290140606 6 980 331 32.34 7.1833

1 3570240
305 14 6475 21 12.95 15.6522070 290

2 4065240 14 4305 21 8.61 10.402

3 2190275 275 14 2740 21 5.48 6.622

4 1070240 14 1310 11 1.31 1.581

800 2305
2020

240 10.626.731 23365165

240140606 6 880 221 19.36 4.3022

290140607 6 980 141 13.72 3.0514

1 6240470 370 16 7080 21 14.16 22.352

2 6190335 235 16 6760 21 13.52 21.342

9.918.201 241001441003 2

4 1620390 14 2010 11 2.01 2.431

5 1670 420 16 2090 21 4.18 6.60

390140606 6 1180 361 42.48 9.4336

1 7940340 290 14 8570 21 17.14 20.712

2 5445275
305 14 8445 21 16.89 20.4122145 275

6.003.801 138001638003 1

4 1520340 14 1860 11 1.86 2.251

6.794.301 221501621505 2

340140606 6 1080 371 39.96 8.8737

290140607 6 980 141 13.72 3.0514

1 7940340 290 16 8570 21 17.14 27.052

2 5545335
305 16 8520 21 17.04 26.8922045 290

4.593.801 138001438003 1

4 1520340 14 1860 11 1.86 2.251

6.794.301 221501621505 2

340140606 6 1080 331 35.64 7.9133

290140607 6 980 141 13.72 3.0514

1 5570390
305 16 8625 21 17.25 27.2322070 290

2 5545335
305 16 8520 21 17.04 26.8922045 290

6.003.801 138001638003 1

17
5 4870 355 3350 1845
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BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 2

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 2

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-57

MẪU NHÀ T3_2b

THỐNG KÊ THÉP DẦM-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



1

1

4 14 2155 21 4.31 5.211350
305 500 2

390140605 6 1180 331 38.94 8.6433

290140606 6 980 141 13.72 3.0514

1 7940390 390 16 8720 21 17.44 27.532

2 7915 335 16 8250 21 16.50 26.042

12.0810.001 250001450003 2

4 1970 390 16 2360 11 2.36 3.72

5 2420290 16 2710 21 5.42 8.552

3901402406 6 1300 41 5.20 1.154

390140607 6 1180 431 50.74 11.2643

1 5585240 240 14 6065 21 12.13 14.662

2 5535240 240 14 6015 21 12.03 14.542

240140603 6 880 361 31.68 7.0336

1 3940290 290 14 4520 21 9.04 10.922

2 3890225 175 14 4290 21 8.58 10.372

3 1120290 16 1410 11 1.41 2.231

4 1170 290 16 1460 11 1.46 2.30

290140605 6 980 221 21.56 4.7922

1 1190390 490 14 2070 24 16.56 20.018

2 1140275 375 14 1790 24 14.32 17.308

190140603 6 780 74 21.84 4.8528

1 2740390 390 14 3520 12 7.04 8.512

2 2690275 275 14 3240 12 6.48 7.832

5050 2.7912.582 1737061903 34

1 8595340
305 14 11525 21 23.05 27.8522045 240

5745 23054870225 26.9422.291 211145142

5.253.321 133251633253 1

4 1420340 14 1760 11 1.76 2.131

7.424.701 223501623505 2

340140606 6 1080 331 35.64 7.9133

290140607 6 980 221 21.56 4.7922

240140608 6 880 151 13.20 2.9315

1 26.2116.601 116605161

2 8645240
305 16 16110 11 16.11 25.4315945 335

2.442.021 210101410103 2

13.108.301 241501641504 2

5 1070290 16 1360 11 1.36 2.151

6 16 2655 11 2.66 4.191500
305 850 1

1 3.352.121 12125167

240140608 6 880 191 16.72 3.7119

290140609 6 980 241 23.52 5.2224

5050 2.8212.691 27470629010 27

3401406011 6 1080 231 24.84 5.5123

2401206012 6 840 51 4.20 0.935

1a 3240240
305 16 5625 11 5.62 8.8811600 240

1b 2040240
305 16 7285 11 7.28 11.5014460 240

2a 5115240 285 16 5640 11 5.64 8.901

2b 6215240 335 16 6790 11 6.79 10.721

2 27.7923.001 211500141

2 5090275 275 14 5640 21 11.28 13.632

10.498.681 243401443403 2

4 2215275 14 2490 21 4.98 6.022

8.226.801 234001434005 2

6 1420290 14 1710 11 1.71 2.071

24
0 3240 5080 1820 4460

24
0

43
0

210 1500

29
0 3240 305 5030 2070

29
0

TỔNG HỢP CỐT THÉP DẦM TẦNG 2

    - Đường kính (mm): Ø6 Ø14 Ø16

    - Chiều dài (m): 589.49 307.77 239.94

    - Khối lượng (kg): 130.86 371.92 378.69

    - Chiều dài / 11.7 - 27 21

    - Nhóm Ø < 10: 130.86 kg

    - Nhóm 10 <= Ø < 20: 750.61 kg

    - Tổng cộng: 881.47 kg
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TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 2 BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 3

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-58

MẪU NHÀ T3_2b

THỐNG KÊ THÉP DẦM-03

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



2

1

3.712.351 123501623507 1

800 2305
2020

190 10.466.631 23315168

290140609 6 980 341 33.32 7.4034

3401406010 6 1080 121 12.96 2.8812

2401406011 6 880 221 19.36 4.3022

1 6240340 340 16 6920 21 13.84 21.842

2 6190335 235 16 6760 21 13.52 21.342

6.474.101 141001641003 1

4 1620340 16 1960 11 1.96 3.091

5 1670 290 14 1960 21 3.92 4.74

340140606 6 1080 361 38.88 8.6336

1 5470340
305 14 8575 21 17.15 20.7222170 290

2 7890275 275 14 8440 21 16.88 20.402

6.003.801 138001638003 1

4 1520340 14 1860 11 1.86 2.251

5 14 2155 21 4.31 5.211350
305 500 2

340140606 6 1080 371 39.96 8.8737

290140607 6 980 141 13.72 3.0514

1 7940340 290 14 8570 21 17.14 20.712

2 5495275
305 14 8445 21 16.89 20.4122095 275

9.187.601 238001438003 2

4 1520340 14 1860 11 1.86 2.251

6.634.201 221001621005 2

340140606 6 1080 371 39.96 8.8737

290140607 6 980 141 13.72 3.0514

1 5520340
305 16 8575 21 17.15 27.0722120 290

2 7890335 290 16 8515 21 17.03 26.882

6.003.801 138001638003 1

4 1520340 14 1860 11 1.86 2.251

5 16 2105 21 4.21 6.641300
305 500 2

340140606 6 1080 331 35.64 7.9133

290140607 6 980 141 13.72 3.0514

1 3940240
305 14 8525 21 17.05 20.6023700 340

2 345240
305 14 8470 21 16.94 20.4727245 335

8.055.101 151001651003 1

4 1970 340 14 2310 11 2.31 2.79

5 2470240 16 2710 11 2.71 4.281

2401402406 6 1000 21 2.00 0.442

290140607 6 980 221 21.56 4.7922

340140608 6 1080 221 23.76 5.2722

1 3940290 290 14 4520 21 9.04 10.922

2 3890275 225 14 4390 21 8.78 10.612

290140603 6 980 221 21.56 4.7922

TỔNG HỢP CỐT THÉP DẦM TẦNG 3

    - Đường kính (mm): Ø6 Ø14 Ø16

    - Chiều dài (m): 516.91 276.62 197.84

    - Khối lượng (kg): 114.76 334.27 312.3

    - Chiều dài / 11.7 - 24 17

    - Nhóm Ø < 10: 114.76 kg

    - Nhóm 10 <= Ø < 20: 646.57 kg

    - Tổng cộng: 761.33 kg

SL
: 1

3X
3

SL
: 1

3X
4

SL
: 1

3Y
1

SL
: 1

3Y
2

SL
: 1

3Y
3

SL
: 1

3Y
4

SL
: 1

3Y
4

SL
: 1

3Y
5

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 3 BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM TẦNG 3

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-59

MẪU NHÀ T3_2b

THỐNG KÊ THÉP DẦM-04

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



1 8840310 310 12 9460 21 18.92 16.802

2 8790215 215 12 9220 21 18.44 16.372

1901402403 6 900 651 58.50 12.9865

1 4140190 190 12 4520 21 9.04 8.032

2 4090190 165 12 4445 21 8.89 7.892

1901402403 6 900 261 23.40 5.1926

1 6240310 310 12 6860 21 13.72 12.182

2 6190215 215 12 6620 21 13.24 11.752

1901402403 6 900 401 36.00 7.9940

1 3940190 190 12 4320 21 8.64 7.672

2 3890190 190 12 4270 21 8.54 7.582

1901402403 6 900 251 22.50 4.9925

1 1494090 90 10 15520 11 15.52 9.571

9.4615.341 11534010149402 1

5050 4.3019.381 762556903 76

1 844090 90 10 8620 21 17.24 10.632

10.4116.881 284401084402 2

90190603 6 680 441 29.92 6.6444

1 8840140 140 14 9120 21 18.24 22.042

2 8790140 140 14 9070 21 18.14 21.922

140140603 6 680 681 46.24 10.2668

1 5140240 240 14 5620 21 11.24 13.582

2 5090240 240 14 5570 21 11.14 13.462

240140603 6 880 291 25.52 5.6629

1 15500240 240 14 16540 21 33.08 39.972

2 15475240 14 16275 21 32.55 39.332

240140603 6 880 871 76.56 16.9987

240120604 6 840 51 4.20 0.935

1 6240290 290 14 6820 21 13.64 16.482

2 6190275 275 14 6740 21 13.48 16.292

290140603 6 980 361 35.28 7.8336

1 7940240 240 14 8420 21 16.84 20.352

2 7890240 240 14 8370 21 16.74 20.232

240140603 6 880 481 42.24 9.3848

1 7940240 240 14 8420 21 16.84 20.352

2 7890240 240 14 8370 21 16.74 20.232

240140603 6 880 471 41.36 9.1847

1 5470290
305 14 8475 21 16.95 20.4822170 240

2 7890275 240 14 8405 21 16.81 20.312

6.003.801 138001638003 1

290140604 6 980 331 32.34 7.1833

240140605 6 880 141 12.32 2.7314

1 3940240 240 14 4420 21 8.84 10.682

2 3890240 240 14 4370 21 8.74 10.562

240140603 6 880 221 19.36 4.3022

1 2340240 240 14 2820 21 5.64 6.822

2 2290240 240 14 2770 21 5.54 6.692

240140603 6 880 141 12.32 2.7314

2 3890240 240 14 4370 21 8.74 10.562

240140603 6 880 191 16.72 3.7119

4 3940240 240 14 4420 21 8.84 10.682

1 11640240 240 14 12680 11 12.68 15.321

2 11590240 240 14 12630 11 12.63 15.261

5050 6.2528.141 6742062403 67

TỔNG HỢP CỐT THÉP DẦM MÁI

    - Đường kính (mm): Ø6 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16

    - Chiều dài (m): 582.3 64.98 99.43 324.08 3.8

    - Khối lượng (kg): 129.22 40.07 88.27 391.59 6

    - Chiều dài / 11.7 - 6 9 28 1

    - Nhóm Ø < 10: 129.22 kg

    - Nhóm 10 <= Ø < 20: 525.93 kg

    - Tổng cộng: 655.15 kg

SL
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M
Y2

SL
: 1

M
Y3

SL
: 1

M
Y4

SL
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M
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SL
: 1

M
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SL
: 1
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1 

- M
1

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM MÁI

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM MÁI

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-60

MẪU NHÀ T3_2b

THỐNG KÊ THÉP DẦM-05

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-61

MẪU NHÀ T3_2b

THỐNG KÊ THÉP SÀN

07/2025

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP SÀN

TÊN C.KIỆN
SỐ

HIỆU HÌNH DẠNG
Đ.KÍNH
(mm) A (mm) B (mm) C (mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(kg)
1

C.KIỆN T.BỘ

T3 - SL: 01 8 170 1150 70 1390 24 24 33.36 13.16

T3 - SL: 01 8 70 2794 70 2934 10 10 29.34 11.58

T3 - SL: 01 10 230 650 80 960 21 21 20.16 12.43

T3 - SL: 01 10 230 1000 110 1340 67 67 89.78 55.35

T3 - SL: 01 10 230 1050 100 1380 21 21 28.98 17.87

T3 - SL: 01 10 230 1350 110 1690 37 37 62.53 38.55

T3 - SL: 01 10 230 2050 80 2360 11 11 25.96 16.01

T3 - SL: 01 10 110 2300 100 2510 22 22 55.22 34.05

T3 - SL: 01 10 330 2100 100 2530 24 24 60.72 37.44

T3 - SL: 01 10 230 2450 110 2790 10 10 27.90 17.20

T3 - SL: 01 10 0 2800 0 2800 14 14 39.20 24.17

T3 - SL: 01 10 330 2400 110 2840 20 20 56.80 35.02

T3 - SL: 01 10 100 3150 80 3330 19 19 63.27 39.01

T3 - SL: 01 10 0 3500 0 3500 13 13 45.50 28.05

T3 - SL: 01 10 100 3400 110 3610 8 8 28.88 17.81

T3 - SL: 01 10 130 3900 130 4160 22 22 91.52 56.43

T3 - SL: 01 10 230 3850 110 4190 10 10 41.90 25.83

T3 - SL: 01 10 230 4250 110 4590 17 17 78.03 48.11

T3 - SL: 01 10 230 4450 80 4760 13 13 61.88 38.15

T3 - SL: 01 10 130 5100 130 5360 10 10 53.60 33.05

T3 - SL: 01 10 130 5700 130 5960 18 18 107.28 66.14

T3 - SL: 01 10 130 6200 130 6460 18 18 116.28 71.69

T3 - SL: 01 10 130 7900 130 8160 37 37 301.92 186.15

T3 - SL: 01 10 130 8800 130 9060 7 7 63.42 39.10

T3 - SL: 01 10 130 10900 130 11160 21 21 234.36 144.49

ĐAN ĐÁY BỂ TH
ĐAN ĐÁY

BỂ TH - SL:
01

8 0 1450 0 1450 48 48 69.60 27.46

TỔNG 1933 1933 5669.94 2933.09

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP SÀN

TÊN C.KIỆN
SỐ

HIỆU HÌNH DẠNG
Đ.KÍNH
(mm) A (mm) B (mm) C (mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(kg)
1

C.KIỆN T.BỘ

T2 - SL: 01 10 230 650 80 960 21 21 20.16 12.43

T2 - SL: 01 10 100 1050 110 1260 22 22 27.72 17.09

T2 - SL: 01 10 230 1000 110 1340 30 30 40.20 24.78

T2 - SL: 01 10 230 1050 100 1380 18 18 24.84 15.31

T2 - SL: 01 10 230 1350 110 1690 27 27 45.63 28.13

T2 - SL: 01 10 330 1350 110 1790 13 13 23.27 14.35

T2 - SL: 01 10 230 1650 110 1990 9 9 17.91 11.04

T2 - SL: 01 10 230 1750 80 2060 11 11 22.66 13.97

T2 - SL: 01 10 330 2050 110 2490 26 26 64.74 39.91

T2 - SL: 01 10 110 2300 100 2510 32 32 80.32 49.52

T2 - SL: 01 10 330 2100 100 2530 24 24 60.72 37.44

T2 - SL: 01 10 230 2450 0 2680 10 10 26.80 16.52

T2 - SL: 01 10 0 2800 0 2800 14 14 39.20 24.17

T2 - SL: 01 10 330 2400 110 2840 23 23 65.32 40.27

T2 - SL: 01 10 110 3000 100 3210 10 10 32.10 19.79

T2 - SL: 01 10 0 3500 0 3500 13 13 45.50 28.05

T2 - SL: 01 10 230 3250 110 3590 14 14 50.26 30.99

T2 - SL: 01 10 100 3400 110 3610 7 7 25.27 15.58

T2 - SL: 01 10 230 3650 110 3990 26 26 103.74 63.96

T2 - SL: 01 10 230 4150 80 4460 13 13 57.98 35.75

T2 - SL: 01 10 130 5100 130 5360 11 11 58.96 36.35

T2 - SL: 01 10 130 5700 130 5960 18 18 107.28 66.14

T2 - SL: 01 10 230 5887 80 6197 20 20 123.95 76.42

T2 - SL: 01 10 130 6200 130 6460 18 18 116.28 71.69

T2 - SL: 01 10 130 6835 130 7095 19 19 134.81 83.12

T2 - SL: 01 10 130 7900 130 8160 37 37 301.92 186.15

T2 - SL: 01 10 130 8800 130 9060 7 7 63.42 39.10

T2 - SL: 01 10 130 14270 130 14530 21 21 305.13 188.12

T3

T3 - SL: 01 6 1000 0 0 1000 9 9 9.00 2.00

T3 - SL: 01 6 1500 0 0 1500 15 15 22.50 4.99

T3 - SL: 01 6 1600 0 0 1600 13 13 20.80 4.62

T3 - SL: 01 6 1850 0 0 1850 5 5 9.25 2.05

T3 - SL: 01 6 1897 0 0 1897 17 17 32.25 7.16

T3 - SL: 01 6 1900 0 0 1900 2 2 3.80 0.84

T3 - SL: 01 6 2000 0 0 2000 9 9 18.00 4.00

T3 - SL: 01 6 2100 0 0 2100 10 10 21.00 4.66

T3 - SL: 01 6 2900 0 0 2900 9 9 26.10 5.79

T3 - SL: 01 6 2950 0 0 2950 9 9 26.55 5.89

T3 - SL: 01 6 3300 0 0 3300 17 17 56.10 12.45

T3 - SL: 01 6 3500 0 0 3500 12 12 42.00 9.32

T3 - SL: 01 6 3600 0 0 3600 4 4 14.40 3.20

T3 - SL: 01 6 3800 0 0 3800 16 16 60.80 13.49

T3 - SL: 01 6 4800 0 0 4800 5 5 24.00 5.33

T3 - SL: 01 6 5900 0 0 5900 4 4 23.60 5.24

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP SÀN

TÊN C.KIỆN
SỐ

HIỆU HÌNH DẠNG
Đ.KÍNH
(mm) A (mm) B (mm) C (mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(kg)
1

C.KIỆN T.BỘ

M

M - SL: 01 6 60 660 60 780 112 112 87.36 19.39

M - SL: 01 6 1500 0 0 1500 2 2 3.00 0.67

M - SL: 01 6 1900 0 0 1900 2 2 3.80 0.84

M - SL: 01 6 3500 0 0 3500 2 2 7.00 1.55

M - SL: 01 6 3800 0 0 3800 2 2 7.60 1.69

M - SL: 01 6 3993 0 0 3993 2 2 7.99 1.77

M - SL: 01 6 4015 0 0 4015 2 2 8.03 1.78

M - SL: 01 6 60 4460 60 4580 3 3 13.74 3.05

M - SL: 01 6 60 4660 60 4780 3 3 14.34 3.18

M - SL: 01 6 6100 0 0 6100 2 2 12.20 2.71

M - SL: 01 6 60 6770 60 6890 3 3 20.67 4.59

M - SL: 01 6 9460 0 0 9460 2 2 18.92 4.20

M - SL: 01 6 60 9449 60 9569 3 3 28.71 6.37

M - SL: 01 8 170 500 70 740 121 121 89.54 35.33

M - SL: 01 8 70 2300 70 2440 21 21 51.24 20.22

M - SL: 01 8 70 3400 70 3540 14 14 49.56 19.56

M - SL: 01 8 70 11600 70 11740 2 2 23.48 9.26

M - SL: 01 10 230 660 130 1020 120 120 122.40 75.46

M - SL: 01 10 330 2300 330 2960 16 16 47.36 29.20

M - SL: 01 10 330 3400 330 4060 10 10 40.60 25.03

T2

T2 - SL: 01 6 1000 0 0 1000 15 15 15.00 3.33

T2 - SL: 01 6 1100 0 0 1100 9 9 9.90 2.20

T2 - SL: 01 6 1200 0 0 1200 14 14 16.80 3.73

T2 - SL: 01 6 1300 0 0 1300 8 8 10.40 2.31

T2 - SL: 01 6 1400 0 0 1400 13 13 18.20 4.04

T2 - SL: 01 6 1402 0 0 1402 9 9 12.62 2.80

T2 - SL: 01 6 1500 0 0 1500 12 12 18.00 4.00

T2 - SL: 01 6 1548 0 0 1548 9 9 13.93 3.09

T2 - SL: 01 6 1850 0 0 1850 5 5 9.25 2.05

T2 - SL: 01 6 1897 0 0 1897 16 16 30.35 6.74

T2 - SL: 01 6 1900 0 0 1900 2 2 3.80 0.84

T2 - SL: 01 6 2000 0 0 2000 9 9 18.00 4.00

T2 - SL: 01 6 2100 0 0 2100 9 9 18.90 4.19

T2 - SL: 01 6 2300 0 0 2300 8 8 18.40 4.08

T2 - SL: 01 6 2600 0 0 2600 8 8 20.80 4.62

T2 - SL: 01 6 2800 0 0 2800 13 13 36.40 8.08

T2 - SL: 01 6 3300 0 0 3300 9 9 29.70 6.59

T2 - SL: 01 6 3500 0 0 3500 12 12 42.00 9.32

T2 - SL: 01 6 3600 0 0 3600 14 14 50.40 11.19

T2 - SL: 01 6 4000 0 0 4000 23 23 92.00 20.42

T2 - SL: 01 6 5300 0 0 5300 5 5 26.50 5.88

T2 - SL: 01 6 5900 0 0 5900 4 4 23.60 5.24

T2 - SL: 01 8 70 1150 170 1390 36 36 50.04 19.74

T2 - SL: 01 8 70 2750 70 2890 5 5 14.45 5.70

T2 - SL: 01 8 70 2794 70 2934 10 10 29.34 11.58

BẢNG TỔNG HỢP THÉP SÀN
Đ.KÍNH (mm) TỔNG CHIỀU DÀI (m) TỔNG T.LƯỢNG (kg)

6 1178.45 261.56
8 370.34 146.13
10 4051.55 2497.93

TỔNG 5600.34 2905.62

REV NGÀY NỘI DUNG



1a 1310390 390 16 2090 31 6.27 9.903

1b 1160390 390 16 1940 31 5.82 9.193

2a 1310390 390 16 2090 31 6.27 9.903

2b 1160390 390 16 1940 31 5.82 9.193

1 10 2555 81 20.44 12.602155
400 8

2 10 825 81 6.60 4.0760 480 285 8

3 10 1250 81 10.00 6.1770 780 400 8

8 9.4715.361 81920104

8 8.2413.361 81670105

4.6921.121 2296069606 22

8 11.9619.401 82425101

8 11.1218.041 82255102

8 9.5715.521 81940103

8 8.0613.081 81635104

3.4115.361 1696069604 16

195
106575 4.948.011 613351012 6

13 10 1735 61 10.41 6.421060
275

400 6

6 4.387.111 611851014

15 10 1240 61 7.44 4.5960 780 400 6

6 10.3016.711 627851016

17 106075 245 10 1380 61 8.28 5.106

18 10 1260 61 7.56 4.66860
400 6

4.0518.241 19960696019 19

6 10 1560 61 9.36 5.7775
1085

400 6

7 10 3695 61 22.17 13.671005
2290 400 6

8 10 1075 61 6.45 3.9860
615

400 6

9 10 1270 61 7.62 4.7060 810 400 6

10 104075 275 10 1390 61 8.34 5.146

11 10 1220 61 7.32 4.51820
400 6

4.0518.241 19960696012 19

8 9.6915.721 81965107

8 10.9017.681 82210108

8 10.4116.881 82110109

10 10 1660 81 13.28 8.19165
1365 130 8

2.9813.441 14960696011 14

8 11.0717.961 822451012

8 14.6523.761 829701013

8 9.7915.881 819851014

2.9813.441 14960696015 14

80
39

5

1160

25
0

29
0

990 400

16
0 1865 400

10
0 1760 400

80
39

5

1160

27
0

29
0

960 400

400

24
5

480 60

20
0 2185 400

80
40

5

1265

18
5

21
5 1300 30

5400

400

21
5

1370

12
5

80
40

5

1330
400

21
5

1250
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0

400 1505

80
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a
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: 1
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b

SL
: 1
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a
SL

: 1
DT

-2
b

SL
: 1

M
C 

A1
-A

1
SL

: 1
M

C 
A2

-A
2

SL
: 1

M
C 

B1
-B

1
SL

: 1
M

C 
B2

-B
2

SL
: 1

M
C 

B2
-B

2
SL

: 1
M

C 
C1

-C
1

SL
: 1

M
C 

C2
-C

2

- Đường kính (mm):

- Chiều dài (m):

- Khối lượng (kg):

- Chiều dài / 11.7

Ø6

99.84

22.16

-

Ø10

379.74

234.12

33

Ø16

24.18

38.18

3

TỔNG HỢP CỐT THÉP

- Nhóm Ø < 10: 22.16 kg

- Nhóm 10 <= Ø < 20: 272.3 kg

- Tổng cộng: 294.46 kg

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CẦU THANG

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

TÊN

CẤU

KIỆN

SỐ

HIỆU
HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1 CK T. BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

KHỐI LƯỢNG

(kg)

SỐ

CẤU

KIỆN

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CẦU THANG

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CTHĐTV ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

KC-62

MẪU NHÀ T3_2b

THỐNG KÊ THÉP CẦU THANG

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



PHẦN ĐIỆN NƯỚC



DANH MỤC BẢN VẼ TKTCT

STT KÝ HIỆU NỘI DUNG BẢN VẼ
01 E2-01 DANH MỤC BẢN VẼ
02 E2-02 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC TẦNG 1, TẦNG 2
03 E2-03 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC TẦNG 3
04 P2-01 GHI CHÚ CHUNG CẤP THOÁT NƯỚC
05 P2-02 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC MƯA
06 P2-03 MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 1, TẦNG 2
07 P2-04 MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 3, TẦNG MÁI
08 P2-05 CHI TIẾT BỂ TỰ HOẠI 2000L
09 P2-06 CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

KS. TRẦN HỒNG ÂN

MẪU NHÀ T3-2b

DANH MỤC BẢN VẼ

E2-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



A

80
00

03 0401 02

TỦ ĐIỆN PHÂN 
PHỐI HẠ THẾ

TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI 
THÔNG TIN

ỐNG NHỰA XOẮN HDPE 
D40/30 ÂM NỀN CẤP MẠNG

620037005100

H+1500

15000

C

B
PVC D20

H+1250

PVC D20
H+1250H+1250

PVC D20

ỐNG NHỰA XOẮN HDPE 
D50/40 ÂM NỀN CẤP MẠNG

A

03 0401 02

620037005100

15000

PVC D20

VỊ TRÍ ỐNG 
XUYÊN SÀN TẦNG 2

C

H+1250

4x PVC D25 XUYÊN SÀN

B

H+1250

PVC D20

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC TẦNG 1

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC TẦNG 2

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

KS. TRẦN HỒNG ÂN

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC
TẦNG 1, TẦNG 2

E2-02

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



A

03 0401 02

620037005100

15000

C

80
00

B

VỊ TRÍ ỐNG 
XUYÊN SÀN TẦNG 3

2x PVC D25 XUYÊN SÀN

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC TẦNG 3

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

KS. TRẦN HỒNG ÂN

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG CẤP NGUỒN, THÔNG TIN LIÊN LẠC
TẦNG 3

E2-03
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- QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM.
- QUY CHUẨN HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.
- TCVN 4513-1988: CẤP NƯỚC BÊN TRONG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ .
- TCVN 4474-1987: THOÁT NƯỚC BÊN TRONG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ .
- TCVN 13606-2023: CẤP NƯỚC. MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ.
- TCVN 7957-2023: THOÁT NƯỚC. MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - YÊU CẦU THIẾT KẾ.
- TCVN 5673-1992: HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ.

2. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT:

NGUỒN NƯỚC CẤP ĐƯỢC LẤY TỪ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ. SAU KHI QUA ĐỒNG HỒ
NƯỚC TỔNG, NƯỚC ĐƯỢC DẪN VÀO BỂ CHỨA NƯỚC SINH HOẠT
MÁI. TỪ ĐÂY, NƯỚC CẤP XUỐNG CÁC TẦNG THEO NGUYÊN TẮC TRỌNG LỰC.
- TIÊU CHUẨN DÙNG NƯỚC:  q = 150 L/NGƯỜI.NGÀY
- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC LÊN BỂ NƯỚC MÁI DÙNG ỐNG uPVC, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO DÁN.
- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH DÙNG ỐNG uPVC, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO DÁN.
- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG DÙNG ỐNG PPR, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN NHIỆT.

3. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC SINH HOẠT:

- HỆ THỐNG THOÁT PHÂN (CHẬU XÍ, CHẬU TIỂU) ĐƯỢC THU GOM ĐƯA VỀ BỂ TỰ HOẠI ĐỂ XỬ LÝ
SƠ BỘ. SAU ĐÓ NƯỚC THẢI ĐƯỢC THOÁT RA HỆ THỐNG THU NƯỚC THẢI CHUNG.
- HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC SINH HOẠT (LAVABO, CHẬU RỬA, PHỄU THU...) ĐƯỢC THOÁT RA HỆ
THỐNG THU NƯỚC THẢI CHUNG.
- ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT DÙNG ỐNG uPVC, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO DÁN

4. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA:

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA BAO GỒM HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MÁI, BAN CÔNG.
- NƯỚC MƯA ĐƯỢC THU GOM TRÊN CÁC MÁI CÔNG TRÌNH DẪN TẬP TRUNG VỀ CÁC ỐNG ĐỨNG,
THOÁT RA CÁC HỐ GA TỔNG THỂ GẦN NHẤT.
- NƯỚC MƯA MẶT SÂN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THU GOM TRỰC TIẾP VÀO CÁC HỐ GA NƯỚC MƯA VÀ
THOÁT RA NGOÀI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG.
- ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA DÙNG ỐNG uPVC, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO DÁN.

THUYẾT MINH HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC:

THIẾT BỊ VỆ SINH

WC

LAVABO

HƯƠNG SEN

CHẬU RỬA

VÒI NƯỚC

ĐƯỜNG KÍNH NHỎ NHẤT CỦA ỐNG CẤP NƯỚC(mm)
(ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI)

21

21

21

21

21

D60 2

D90

D114 1

KÍCH CỠ ỐNG ĐỘ DỐC (%)

2

TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC ỐNG NƯỚC XẢ CỦA THIẾT BỊ VỆ SINH (MM),(ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI)

LAVABO D42

XÍ BỆT D114

PHỂU THU SÀN D60

CHẬU RỬA BẾP D60

1. ĐƯỜNG KÍNH ỐNG THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ LÀ ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VỚI ĐƠN VỊ LÀ MILIMET.
2. NẾU KHÔNG ĐƯỢC GHI RÕ TRONG BẢN VẼ NƯỚC, CÁC ỐNG NHÁNH CÓ KÍCH THƯỚC THEO BẢNG SAU:

3. ĐỒNG HỒ NƯỚC PHẢI ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ CUNG CẤP CÓ THẨM QUYỂN VÀ ĐƯỢC NIÊM PHONG.
4. TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG, CÁC ĐẦU ỐNG HỞ PHẢI ĐƯỢC BỊT KÍN THÍCH HỢP ĐỂ TRÁNH SỰ THÂM NHẬP CÁC TẠP CHẤT BÊN NGOÀI
5. ỐNG THOÁT NƯỚC ĐƯỢC TREO BẰNG TY REN THÉP GẮN VỚI SÀN BẰNG BU LÔNG NỞ.
6. TẤT CẢ CÁC ỐNG CẤP NƯỚC PPR SẼ SỬ DỤNG MỐI NỐI HÀN GIA NHIỆT
7. CAO ĐỘ SỬ DỤNG TRÊN BẢN VẼ LÀ CAO ĐỘ TƯƠNG ĐỐI, CAO ĐỘ NÀY SO VỚI CAO ĐỘ QUỐC GIA SẼ ĐƯỢC CHỈ RÕ TRÊN BẢN VẼ
8. ỐNG SỬ DỤNG CẤP NƯỚC NƯỚC NÓNG LÀ PPR.
9. ỐNG SỬ DỤNG CẤP NƯỚC KHU VỆ SINH LÀ  uPVC.
10. ỐNG SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC LÀ uPVC.
11. KHÔNG SỬ DỤNG CO 90° TRONG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC.
12. CHỤP ỐNG THOÁT HƠI ĐƯỢC LẮP ĐẶT CÁCH SÀN TẦNG MÁI 700mm.
13. ĐỘ DỐC CỦA ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI SẼ ĐƯỢC LẤY THEO BẢNG SAU, TRỪ KHI CÓ GHI CHÚ CỤ THỂ KHÁC:

GHI CHÚ CHUNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

14.PHẢI XEM PHỐI HỢP BẢN VẼ  KIẾN TRÚC,KẾT CẤU,CƠ ĐIỆN ĐỂ XÁC ĐỊNH RÕ CÁC TUYẾN ỐNG VỊ TRÍ ỐNG XUYÊN SÀN, TƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH 
THI CÔNG.
15. ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI LÀM DẤU CÁC VỊ TRÍ CỬA THĂM THEO BẢN VẼ Ở CÁC KHU VỰC MÀ HỆ THỐNG BỊ DẤU KÍN ĐỂ THUẬN LỢI CHO VIỆC BẢO TRÌ.
16. BẢO ĐẢM TẤT CẢ CÁC LỖ XUYÊN TƯỜNG,XUYÊN MÁI,XUYÊN SÀN PHẢI ĐƯỢC CHỐNG THẤM THEO QUY TRÌNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT.
17. LỖ HÚT PHÂN D90 DÙNG LOẠI BÍT TRƠN
18. CÁC ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC NHÁNH CÓ KÍCH THƯỚC NHƯ BẢNG SAU, TRỪ KHI CÓ GHI CHÚ CỤ THỂ KHÁC:

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. PHẠM BÁ LINH

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

MẪU NHÀ T3-2b

GHI CHÚ CHUNG CẤP THOÁT NƯỚC

P2-01

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG



HỐ GA
THOÁT NƯỚC MƯA

TẦNG 1

TẦNG 2

36
00

32
00

32
00

TẦNG 3

11
15

0

TẦNG MÁI

RWP-D90

RWP-D60

ĐỈNH MÁI

SÂN

10
00

15
0

PHỄU SÀN BAN CÔNG D60PHỄU SÀN BAN CÔNG D60

RWP-D114

RWP-D90

PHỄU SÀN BAN CÔNG D60

RWP-D90

RWP-D114
KẾT NỐI HỐ GA
THOÁT NƯỚC MƯA HẠ TẦNG

RWP-D90

PHỄU SÀN BAN CÔNG D60 PHỄU SÀN BAN CÔNG D90

PHỄU SÀN BAN CÔNG D60

RWP-D90

RWP-D90

RWP-D90

PHỄU SÀN SÂN PHƠI D60

PHỄU THU NƯỚC MƯA D114

RWP-D114RWP-D114

PHỄU SÀN SÂN SAU D60PHỄU SÀN SÂN SAU D60

PHỄU THU NƯỚC MƯA D114

RWP-D90

RWP-D90

RWP-D90

PHỄU SÀN BAN CÔNG D90

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. PHẠM BÁ LINH

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

MẪU NHÀ T3-2b

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC MƯA

P2-02

07/2025

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC MƯA
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LVBLVB

A

03 0401 02

C

BỂ TỰ HOẠI NHỰA
COMPOSITE 2.0M3

HỐ GA
THU NƯỚC MƯA

ỐNG D90 BỊT ĐẦU CHỜ HÚT CẶN
NẮP ĐẶT TRONG HỐ GA NƯỚC THẢI
BẪY MÙI

WSR-D34

CỤM VAN+ĐỒNG HỒ

B

HỐ GA
THU NƯỚC THẢI

KẾT NỐI HỐ GA
THOÁT NƯỚC THẢI HẠ TẦNG

KẾT NỐI HỐ GA
THOÁT NƯỚC MƯA HẠ TẦNG

FD D60

FD D60

RWP-D60

RWP-D60

RWP-D90 (F/A)

RW
P-

D9
0

RWP-D90

FCO

RWP-D90 (F/A)
WP-D90 (F/A)
VP-D60 (T/A)
VP-D60 (T/A)

SP-D114 (F/A)

VP-D60
VP-D60

WP-D90

SP-D114

RWP-D114

VP-D60

WP-D90

SP-D114

SP-D114 (F/A)

FD D60 WP-D60

WP-D60 WP-D90

WP-D90
WP-D114

RWP-D114

RWP-D60 (F/A)

RW
P-

D9
0

RWP-D90 (F/A)

WSR-D34 (T/A)
ỐNG CHỜ: ỐNG CHỜ:

620037005100

15000

57
00

23
00

80
00

FCO

RWP-D90 (F/A) WP-D90 (F/A)

KẾT NỐI TỪ ỐNG CẤP NƯỚC 
HẠ TẦNG

04

ỐNG CHỜ LAVABO
uPVC D42
ĐI XUYÊN SÀN

BỊT ĐẦU
CHỜ KẾT NỐI
VỚI LAVABO

BỊT ĐẦU
CHỜ KẾT NỐI
ĐẾN ĐIỂM XẢ

DẦM KẾT CẤU

SÀN KẾT CẤU

A

03 0401 02

C
uPVC-D42 - (LAVABO)

uPVC-D114 - (WC)

uPVC-D60 - (FD)

uPVC-D60 - (SINK)

uPVC-D114 - (WC)
uPVC-D60 - (FD)

ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
D60 XUYÊN DẦM

ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
D60 XUYÊN DẦMB

ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
D60 XUYÊN DẦM

FD D60 FD D60

RWP-D60

RWP-D90
FD D90

RWP-D90 (F/A)(T/B)RWP-D90 (F/A)(T/B)

RWP-D60 (T/B)

RWP-D60

FD D60

RWP-D60

A

uPVC-D60 - (FD)uPVC-D60 - (FD) uPVC-D42 - (LAVABO)

A
A

RWP-D90 (F/A)(T/B)

68
0

16
20

28
0

43
0

445 1595 420 615 2025

360

275 1290

61
0

84
0

26
5

58
5

57
00

23
00

80
00

620037005100

15000

RWP-D90 (F/A)(T/B)

A

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. PHẠM BÁ LINH

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 1, TẦNG 2

P2-03

07/2025

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 1

TỶ LỆ   1 : 25
MẶT CẮT A-A

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 2

REV NGÀY NỘI DUNG
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MÁI TÔN

MÁI TÔN

2 ỐNG D34 XUYÊN DẦM
THOÁT NƯỚC TRÀN RA NGOÀI

BOP = FFL+100

PHỄU THU NƯỚC MƯA D114 PHỄU THU NƯỚC MƯA D114RWP-D90 (T/B) RWP-D90 (T/B)

8 ỐNG D60 XUYÊN DẦM
ĐẶT TRÊN SÀN BÊ TÔNG

THOÁT NƯỚC MƯA SÊ NÔ

2 ỐNG D60 ĐẶT XUYÊN SÀN
BỊT ĐẦU CHỜ KẾT NỐI

ỐNG THÔNG HƠI

MÁI TÔN

A

03 0401 02

C
uPVC-D60 - (FD)uPVC-D42 - (LAVABO)

uPVC-D114 - (WC)
uPVC-D60 - (FD)

uPVC-D60 - (FD)

uPVC-D114 - (WC)

A
A

B

uPVC-D60 - (MG)

ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
D60 XUYÊN DẦM

ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
D60 XUYÊN DẦM

FD D60 FD D60

RWP-D60RWP-D60

uPVC-D60 - (FD)
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0
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uPVC-D42 - (LAVABO)
A

A
35
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1900

400 990 385 1015

ỐNG THÔNG HƠI
D60 XUYÊN DẦM
(TRẦN TẦNG 2)

ỐNG THÔNG HƠI
D60 XUYÊN DẦM

RWP-D60

FD D60

RWP-D90 (F/A)(T/B)

57
00

23
00

80
00

620037005100

15000

FD D90
RWP-D90 (T/B)

RWP-D90 (F/A)(T/B)

RWP-D90 (T/B)

04

ỐNG CHỜ LAVABO
uPVC D42
ĐI XUYÊN SÀN

BỊT ĐẦU
CHỜ KẾT NỐI
VỚI LAVABO

BỊT ĐẦU
CHỜ KẾT NỐI
ĐẾN ĐIỂM XẢ

DẦM KẾT CẤU

SÀN KẾT CẤU

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. PHẠM BÁ LINH

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

MẪU NHÀ T3-2b

MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 3, TẦNG MÁI

P2-04

07/2025TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG MÁI

TỶ LỆ   1 : 100
MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC TẦNG 3

TỶ LỆ   1 : 25
MẶT CẮT A-A

REV NGÀY NỘI DUNG
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150

- SỬ DỤNG BÊ TÔNG ĐÁ 1x2, CẤP ĐỘ BỀN B15
- ĐÁY HỐ GA ĐẦM CHẶT K=0.9, LÓT NILON DÀY 0.2mm

Ø6a200

TẤM NẮP

Ø6a200Ø6a200

B: LÀ CHIỀU RỘNG PHỦ BÌ CỦA HỐ GA

1Ø6

TẤM ĐÁY

THÉP V30x2mm, BO VIỀN NẮP

Ø6a200

ỐNG THÔNG HƠI D60
ỐNG PHÂN D114 ĐẾN TỪ NHÀ VỆ SINH

ỐNG CHỜ HÚT CHẤT THẢI D90
ĐẶT TRONG HỐ GA NƯỚC THẢI

BỂ TỰ HOẠI NHỰA 2000L

ỐNG D114 THOÁT RA HỐ GA

CHI TIẾT LẮP ĐẶT BỂ TỰ HOẠI NHỰA 2000L

BẰNG ĐƯỜNG KÍNH LỚN NHẤT CỦA BỂ TỰ HOẠI

GHI CHÚ: 
-Chi tiết các khớp nối giữa bể và ống sẽ được cung cấp bởi đơn 
vị cung cấp bể tự hoại
-Kích thước lặp đặt thực tế cần phối hợp các bộ môn khác tại hiện 
trường.
-Chi tiết bệ BTH theo tk kết cấu

CAO ĐỘ ĐỈNH BỂ
FFL-600

uPVC ∅114

HỐ GA

TẤM ĐAN ĐÁY HỐ GA, TỶ LỆ 1/25
(TẤM ĐAN 2)
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HỐ GA

uPVC ∅114

BT ĐÁ

uPVC ∅114

THOÁT RA HỆ THỐNG NƯỚC THẢI CHUNG

100 600 100100
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Cao độ hoàn thiện

800

CHI TIẾT HỐ GA, TỶ LỆ 1/25

50

TƯỜNG XÂY GẠCH THẺ 4X8X18
TÔ VỮA  XIMANG MAC75 DÀY 20MM CẢ HAI MẶT
LÁNG HỒ DẦU MẶT TRONG CHỐNG THẤM

TƯỜNG XÂY GẠCH THẺ 4X8X18
TÔ VỮA  XIMANG MAC75 DÀY 20MM CẢ HAI MẶT
LÁNG HỒ DẦU MẶT TRONG CHỐNG THẤM

PHẦN KẾT CẤU HỐ GA (CHI TIẾT THEO THIẾT KẾ KẾT CẤU)

BT ĐÁ (THEO TK KẾT CẤU)

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. PHẠM BÁ LINH

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT BỂ TỰ HOẠI 2000L

P2-05

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG
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22
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LƯỚI QUẢ CẦU D114

MÀNG CHẮN 
THẤM NƯỚC

SÀN HOÀN THIỆN

SÀN BÊ TÔNG

ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA D90

ỐNG

SÀN BÊ TÔNG

TƯỜNG

ỐNG

ỐNG THÔNG HƠI

CHỐNG THẤM NƯỚC

ỐNG LỒNG

HỢP CHẤT BỊT CHỖ HỞ SIKA

KHUỶU 90°

CHẤT BỊT KÍN SIKA

KHUỶU 90°

SÀN BÊ TÔNGBÍCH CHỐNG THẤM DÀY 5mm

NỐI ỐNG

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG BẰNG ĐỒNG #10

CHI TIẾT ỐNG THÔNG HƠI VƯỢT MÁICHI TIẾT LẮP ĐẶT PHỄU THU NƯỚC MƯACHI TIẾT ỐNG XUYÊN SÀN, TƯỜNG ĐIỂN HÌNH

CÔN THU D114-D90

25

40

32

20

15

50

KHOẢNG CÁCH (mm)

NHỰA uPVC ỐNG PPR

1200

1200

1200

1200

1200

1200

8

8

8

8

8

8

80

150

100

65

200

1500

1800

1500

1200

- 10

10

10

10

10

DN > 50

DN < 50

5

3

25

S (mm)
THANH (S x b)

b (mm)

18

BẢNG THÔNG SỐ GIÁ TREO ỐNG

CỠ GIÁ TREO  (G) ( mm )CỠ ỐNG ( mm )

THÔNG SỐ GIÁ TREO ỐNG

CỠ ỐNG ( mm )

CHI TIẾT TREO ỐNG

BU LÔNG VÀ ĐAI ỐC 5mm

ĐAI ỐC VẶN & MIẾNG ĐỆM

G (mm) KÍCH CỠ CẦN

BU LÔNG GIÃN NỞ

S (mm)  GIÁ ĐỠ THÉP DẸP

TẤM LÓT DÀY MIN 8mm

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1500

1800

1500

1200

-

SÀN BÊ TÔNG

30
0

450

CHI TIẾT MẶT TRONG ĐỒNG HỒ NƯỚC

ĐỒNG HỒ NƯỚC

ỐNG NƯỚC CẤP ĐẾN TỪ NHÀ MÁY

ỐNG NƯỚC CẤP 
LÊN MÁI DN25

VAN GÓC

TƯỜNG RÀO XUNG 
QUANH

 10
0

H: THAY ĐỔI THEO CAO ĐỘ ỐNG

1.NỀN BÊ TÔNG ĐÁ
2.LỚP ĐẤT ĐÔN NỀN
3.LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN

CHI TIẾT LỚP ĐẤT THAM KHẢO BẢN VẼ
KIẾN TRÚC

GHI CHÚ:
 400

ỐNG THOÁT NƯỚC D114

CHI TIẾT PHUI ĐÀO CHO ỐNG THOÁT NƯỚC

H
 800

CHI TIẾT LẮP ĐẶT PHỄU THU SÀN (TREO TRẦN)

ỐNG THOÁT TRÀN D34

PHỄU THU NƯỚC MƯA

CHI TIẾT ỐNG THOÁT TRÀN SÊ NÔ

ĐỘ DỐCĐỘ DỐC

SÀN BÊ TÔNG

CHI TIẾT LẮP ĐẶT PHỄU THU SÀN (TẦNG 1)

XI PHÔNG D60
THANH TREO ỐNG

FFL

VỮA CHỐNG THẤM

D60 U.PVC, i=2%

PHỄU THU SÀN

ĐỘ DỐCĐỘ DỐC

SÀN BÊ TÔNG

02 CO450

THANH TREO ỐNG

FFL

VỮA CHỐNG THẤM

D60 U.PVC, i=2%

PHỄU THU SÀN NGĂN MÙI

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

KIỂM TRA:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

TỶ LỆ

SỐ HIỆU BẢN VẼ

NTS

- CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG PHẢI PHỐI HỢP BẢN VẼ CỦA TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN
KHÁC NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ.
- KHI XỬ LÝ SỰ KHÁC BIỆT, PHẢI THỰC HIỆN ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ GIỮA CÁC
BỘ MÔN: KIẾN TRÚC → KẾT CẤU / BỘ MÔN KHÁC; HOẶC ƯU TIÊN TRONG CÙNG
BỘ MÔN: CHI TIẾT → TỔNG THỂ
- CÁC SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH,
NẾU THẤY SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI BẢN VẼ THÌ PHẢI BÁO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ.

TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN ĐỨC AN

KTS. NGUYỄN THÀNH THÁI

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

KS. PHẠM BÁ LINH

KS. TRƯƠNG NGỌC TRỌNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CTHĐTV: ĐẶNG PHƯỚC BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

PHÚ VIỆT TÍN
ĐỊA CHỈ: LÔ 18-19 QUỐC LỘ 1A, XÃ DẦU GIÂY, 

TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

DỰ ÁN:

CÔNG TRÌNH:

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LIỀN KỀ

KHU DÂN CƯ A1-C1 (ĐÔ THỊ DẦU GIÂY)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ DẦU GIÂY, TỈNH ĐỔNG NAI

MẪU NHÀ T3-2b

CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH

P2-06

07/2025

REV NGÀY NỘI DUNG


	Sheets
	03.TKTCT - TỜ BÌA
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